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LỜI NÓI ĐẦU 
 

Đại tướng Văn Tiến Dũng, một vị tướng có tinh thần quyết thắng lớn và tài ba thao lược 
xuất chúng, một người cộng sản kiên cường, bất khuất, đã cống hiến cả cuộc đời cho lý tưởng 
của Đảng, cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cho sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ông đã sớm giác ngộ và tham gia 
cách mạng ngay từ tuổi 19. Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, ông hăng hái hoạt động trong phong 
trào cách mạng, không sợ hy sinh, không nề gian khổ. Trong kháng chiến chống Pháp, tên 
tuổi của Đại tướng gắn liền với những chiến công nổi bật của Đại đoàn 320 và những chiến 
tích về luồn sâu vào vùng địch hậu để mở rộng địa bàn chiến tranh du kích ở đồng bằng sông 
Hồng…Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, với cương vị Tổng Tham mưu trưởng Quân 
đội nhân dân Việt Nam, ông tham gia tích cực việc chỉ đạo cuộc chiến tranh nhân dân chống 
chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc và cuộc kháng chiến chống Mỹ ở miền 
Nam…, trực tiếp chỉ đạo Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử tháng 4/1975 – Chiến dịch có ý 
nghĩa quyết định đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn. 

Đại tướng Văn Tiến Dũng đã dành trọn đời mình đi theo con đường mà Bác Hồ, Đảng 
và nhân dân ta đã chọn, cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng, 
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, ông xứng đáng là người học trò xuất sắc của Bác Hồ vĩ đại, là một 
vị tướng kiệt xuất của thời đại Hồ Chí Minh. 

Hướng tới kỉ niệm 100 năm ngày sinh của Đại tướng, để bày tỏ lòng kính trọng, biết ơn 
và tưởng nhớ tới Đại tướng Văn Tiến Dũng, thể theo nguyện vọng của bạn đọc mong muốn 
có thêm tư liệu tìm hiểu về con người, cuộc đời, sự nghiệp hoạt động vô cùng phong phú, 
rộng lớn của Đại tướng – một chiến sĩ cách mạng kiên cường của Đảng, một vị tướng tài ba 
lỗi lạc của Quân đội, đồng thời cũng là người bạn, người đồng chí vô cùng nhân hậu của 
những người cùng sống, cùng làm việc, cùng chiến đấu trên các chiến trường, trong từng 
chiến dịch. Thư viện Quân đội biên soạn Thư mục chuyên đề “K ỷ niệm 100 năm ngày sinh 
Đại tướng Văn Tiến Dũng (1917 – 2017)” . 

Thư mục giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Đại tướng và hệ thống danh 
mục tài liệu với hơn 100 cuốn sách, tư liệu, gần 100 bài viết đăng trên các báo, tạp chí. Trong 
đó, có  nhiều tác phẩm do Đại tướng viết và do các đồng chí lãnh đạo, tướng lĩnh, đồng chí, 
đồng đội, trí thức… viết về Đại tướng hiện đang được lưu trữ tại Thư viện Quân đội với mong 
muốn cung cấp thông tin một cách có hệ thống các tài liệu về Đại tướng Văn Tiến Dũng. Tuy 
nhiên, do công tác lưu trữ, sưu tầm còn hạn chế, thời gian biên soạn hạn hẹp, nên còn một số 
tài liệu, bài viết chưa được giới thiệu trong thư mục này, cũng như không thể tránh được 
những sai sót, hạn chế nhất định. 

Xin trân trọng giới thiệu cùng các đồng chí và rất mong nhận được ý kiến đóng góp, bổ 
sung của các đồng chí. 

Mọi ý kiến xin gửi về: 
Phòng Thông tin - Thư mục - Máy tính 

Thư viện Quân đội - 83 Lý Nam Đế - Hà Nội. 
Điện thoại: (069) 554556  

Fax: (04) 38235130 

Email: Thuvienquandoi@mail.bqp 
      Tvqd@tttt.bqp.vn 
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PHẦN 1 

TƯ LI ỆU VỀ CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP  

ĐẠI TƯỚNG VĂN TIẾN DŨNG 

I. CUỘC ĐỜI 
Đại tướng Văn Tiến Dũng (bí danh là Lê Hoài), sinh ngày 2 tháng 5 năm 1917 tại xã Cổ 

Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Nhà nghèo, mẹ mất sớm, ông phải theo cha kiếm sống – lúc 
đó cha ông làm bảo vệ tại nhà thương Phủ Doãn (nay là Bệnh viện Việt – Đức). Năm 13 tuổi 
ông trở về nhà và đi học ở Đông Ngạc. Năm cậu 15 tuổi, cha đột ngột qua đời, ông phải bỏ 
học, ở nhà giúp cho anh làm nghề thợ may. Năm 17 tuổi, ông làm công cho các xưởng dệt 
Thanh Văn (Hàng Đào), sau chuyển sang xưởng Đức Xương Long, Cự Chung (Hàng Bông). 
Hàng ngày, ông phải làm việc 10 giờ bất kể là chủ nhật hay ngày lễ trọng, có hôm bị chủ bắt 
làm đến 12 giờ. Chính trong những ngày tháng gian lao, cực nhọc này, Văn Tiến Dũng được 
giác ngộ và bước chân vào con đường cách mạng. 

II. SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG 
Năm 1936, chàng thanh niên Văn Tiến Dũng tham gia phong trào đấu tranh công khai 

của công nhân Hà Nội do Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo. 
Tháng 12 năm 1936, Văn Tiến Dũng tổ chức cuộc bãi công đầu tiên của công nhân 

xưởng dệt Hà Nội. Tháng 11 năm 1937, Văn Tiến Dũng được kết nạp vào Đảng Cộng sản 
Đông Dương. 

Cuối năm 1938, ông được cử làm Bí thư Chi bộ ngành thợ dệt Hà Nội. 
Tháng 7 năm 1939, ông bị thực dân Pháp bắt giam lần đầu tiên, chúng giam ông ba 

ngày. Hai tháng sau (tháng 9 năm 1939), ông lại bị thực dân Pháp bắt giam lần thứ 2, lần này 
ông bị kết án 2 năm tù về tội tàng trữ tài liệu, sách báo, tuyên truyền các khẩu hiệu của Đệ 
tam Quốc tế và gây rối trị an. Tháng 11 năm đó ông cùng một số chiến sĩ cách mạng bị Pháp 
đày đi nhà tù Sơn La. Vượt qua mọi gian nguy, hà khắc của nhà tù thực dân, hai năm sau 
(tháng 9 năm 1941), trên đường bị địch áp giải từ Sơn La về Hà Nội để đưa vào trại tập trung, 
ông đã trốn thoát. 

Ngay sau khi thoát khỏi nhà tù thực dân Pháp, ông tìm mọi cách liên lạc với tổ chức mà 
đại diện là “Anh to đầu” – người thợ in Nguyễn Văn Đáng, tức Trần Đăng Ninh (sau này là 
Chủ nhiệm Tổng cục Cung cấp, Quân đội nhân dân Việt Nam, một trong những cán bộ kiệt 
xuất của Đảng Cộng sản Việt Nam). Ít lâu sau, Trần Đăng Ninh bị bắt và Văn Tiến Dũng bị 
mất liên lạc hoàn toàn với tổ chức. Không trở về quê vì đang bị thực dân Pháp truy lùng, ông 
quyết định cùng Nguyễn Tiến Lãng – một chiến sĩ hoạt động tích cực trong thời kỳ 1936 – 
1939, chưa bị lộ tung tích – về Hà Đông để vừa gây dựng phong trào và chờ dịp nối liên lạc 
với Trung ương. 

Cùng với Nguyễn Tiến Lãng, ông sắm vai thợ mộc đi về các làng xóm sửa chữa vặt các 
đồ gỗ, đồng thời khéo léo tuyên truyền cách mạng. Sau đó, ông làm mướn cho một cụ bà 
chuyên bán hàng ở chợ Nứa (mỗi tháng 6 phiên, làng Đoan Nữ, Mỹ Đức, Hà Tây nay là Hà 
Nội). Lúc rảnh rỗi, Văn Tiến Dũng rủ con trai bà chủ la cà vào trong xóm, kết bạn với trai 
làng cho đến khi thân thì lựa lời giác ngộ họ. Chẳng bao lâu sau, chi bộ Đảng vùng này được 
thành lập và lan sang cả làng bên (Vĩnh Lạc). Trong thời gian này, ông còn giác ngộ được Lý 
Bảng (tên thật là Nguyễn Viết Bảng, Lý trưởng làng Vĩnh Lạc, một người có học thức, yêu 
thơ văn, yêu nước và căm thù thực dân Pháp) và gia đình Lý Bảng đã trở thành một cơ sở của 
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Việt Minh. Những hoạt động của ông khi làm thuê cho bà cụ chủ hàng bị mật thám để ý. 
Được sự giúp đỡ của Lý Bảng, ông tạm thời xuống tóc đi tu tại chùa Bột Xuyên (thuộc huyện 
Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây, nay là Hà Nội) nhằm che mắt mật thám, tiếp tục bám cơ sở để tuyên 
truyền cách mạng. 

Tháng 3 năm 1943, ông bắt được liên lạc với Đảng và được chỉ định làm Bí thư Ban cán 
sự Đảng tỉnh Hà Đông thay Trần Đăng Ninh bị giặc Pháp bắt. Tháng 6 năm 1943, ông được 
chỉ định tham gia Xứ ủy Bắc Kỳ. Ngày 8 tháng 1 năm 1944, ông làm Bí thư Đảng bộ tỉnh Bắc 
Ninh. Chính trong thời kỳ này, ông đã làm quen với “cô nương” Nguyễn Thị Kỳ (tên khai 
sinh là Cái Thị Tám) và cùng hoạt động cách mạng. Sau đó họ đã trở thành vợ chồng. 

Tháng 4 năm 1944, ông được cử làm Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ. Sau khi kết thúc một khóa 
học về quân sự tại An toàn khu, tháng 8 năm 1944, ông bị thực dân Pháp bắt lần thứ ba. 3 giờ 
sáng ngày 27 tháng 12 năm 1944, ông đã dũng cảm vượt ngục. Chỉ ít ngày sau (tháng 1-
1945), ông bị chính quyền thực dân Pháp kết án tử hình vắng mặt. 

Tháng 4 năm 1945 trong Hội nghị Quân sự cách mạng Bắc Kỳ do Trung ương Đảng 
triệu tập, ông được cử vào Ủy ban Quân sự cách mạng Bắc Kỳ (Bộ tư lệnh miền Bắc Đông 
Dương) cùng với các ông Võ Nguyên Giáp, Trần Đăng Ninh, Lê Thanh Nghị, Chu Văn Tấn. 
Đồng thời được chỉ thị ở trong Thường trực của ủy ban, hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp 
của Thường vụ Trung ương Đảng và phụ trách trực tiếp việc chấn chỉnh tổ chức Chiến khu 
Quang Trung, gồm các tỉnh Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, thành lập các đơn vị Cứu quốc 
quân, chuẩn bị và tiến hành Tổng khởi nghĩa cách mạng tháng Tám giành chính quyền ở các 
tỉnh kể trên. 

Tháng 8 năm 1945, ông chỉ đạo vũ trang giành chính quyền ở các tỉnh Hòa Bình, Ninh 
Bình, Thanh Hóa. Sau Cách mạng tháng Tám, tháng 11 năm 1945, ông được giao nhiệm vụ 
lập Chiến khu 2 (gồm 8 tỉnh phía Tây Bắc và Tây Nam Bắc bộ). 

* Trong kháng chiến chống Pháp 
Chiến khu 2 ra đời, nằm ở vị trí chiến lược quan trọng: phía Nam Bắc Kỳ, Bắc Trung 

Kỳ, một vùng đông dân cư, có tiềm lực, có địa thế hiểm trở, là căn cứ khởi nghĩa của vua Lê 
Lợi, là địa bàn tập kết tiến quân ra Bắc đánh tan 29 vạn quân Thanh, giải phóng kinh thành 
Thăng Long của người anh hùng áo vải Quang Trung – Nguyễn Huệ năm xưa. Ông được cử 
làm Chính ủy Chiến khu, tham gia Quân ủy Trung ương vừa chỉ đạo một số đơn vị của Chiến 
khu “Nam tiến” đánh Pháp, vừa chỉ đạo các cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp từ Vân Nam 
(Trung Quốc) và từ Sầm Nưa (Lào) tiến công vào Lai Châu, Sơn La. 

Tháng 12 năm 1946, ông là Cục trưởng Cục Chính trị Quân đội Quốc gia Việt Nam, Phó 
Bí thư Trung ương Quân ủy. Ngày 25 tháng 1 năm 1948, ông được phong quân hàm Thiếu 
tướng. 

Từ tháng 10 năm 1949 đến năm 1950, ông là Chính ủy Liên khu 3, kiêm Tư lệnh Liên 
khu, tham gia Thường vụ Khu ủy Liên khu 3. Tháng 1 năm 1951, sau chiến dịch giải phóng 
biên giới Vi ệt – Trung, ông được Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Bộ Tổng Tư lệnh 
cử ra thành lập và làm Tư lệnh kiêm Chính ủy Đại đoàn chủ lực 320 (Đại đoàn Đồng bằng) – 
một đại đoàn hoạt động trong vùng địch kiểm soát ở các tỉnh đồng bằng Bắc bộ. Trong 34 
tháng sống chiến đấu ở vùng đất này ông đã góp phần quan trọng cùng Đại đoàn 320 “làm 
thay đổi cục diện ở Đồng bằng Bắc bộ”. 

Ông cùng Đại đoàn trải qua 8 chiến dịch, trong đó có 2 chiến dịch tạo chuyển biến lớn 
cho thế phát triển của cách mạng: Tiến vào địch hậu đồng bằng Bắc bộ phối hợp với Chiến 



 
6 

dịch Hòa Bình của Bộ Tổng Tư lệnh tháng 1 năm 1952 và Chiến dịch Tây Nam Ninh Bình 
tháng 10 năm 1953. 

Gần 3 năm Đại đoàn đã đào tạo được hơn 200 cán bộ tiểu đoàn, hơn 700 cán bộ đại đội, 
hơn 2.100 cán bộ trung đội. 

Tháng 11 năm 1953, sau chiến dịch phản công liên tiếp của quân và dân ta đánh bại cuộc 
hành quân Hải Âu của quân đội Pháp đánh ra Tây Nam Ninh Bình kết thúc, ông được triệu 
tập về Việt Bắc nhận chức Tổng Tham mưu trưởng. 

Ông chia tay đồng đội trong niềm lưu luyến: “Chia tay với Đại đoàn, tôi có thể nắm chặt 
bàn tay ấm áp của những đồng chí thân yêu đang còn đó, nhưng làm sao tôi có thể chia tay từ 
biệt bao đồng chí đã nằm xuống rải rác khắp đồng bằng thân yêu” (1).  

Ông tham gia Tổng Quân ủy và là Tổng Tham mưu trưởng lâu nhất trong lịch sử Quân 
đội nhân dân Việt Nam tính cho đến hiện nay (thay đồng chí Hoàng Văn Thái). Năm 1954, 
ông là Trưởng đoàn đại biểu của Bộ Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam trong Ủy ban 
Liên hiệp đình chiến thi hành tại Hiệp định Geneve. 

Từ năm 1954 đến năm 1960, ông tập trung trí tuệ, sức lực vào việc triển khai nhiệm vụ 
xây dựng quân đội nhân dân tiến lên chính quy hiện đại. Tháng 8 năm 1959, ông được phong 
quân hàm Thượng tướng. 

* Trong kháng chiến chống Mỹ 
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc, ông luôn là người trực tiếp chỉ đạo 

những mặt trận, những chiến dịch quan trọng mang tính quyết định chiến lược trên chiến 
trường. 

Năm 1971, ông được cử làm đại diện của Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh tại 
mặt trận, trực tiếp chỉ đạo Chiến dịch Đường 9 – Nam Lào (30/1-23/3/1971). Đây là Chiến 
dịch phản công của ta và nước bạn Lào đánh bại cuộc hành quân Lam Sơn 719 của quân ngụy 
và quân Mỹ ở Quang Trị đến Xavannakhẹt, nhằm phá hủy các đơn vị hậu cần dọc biên giới 
Việt – Lào của miền Bắc chi viện cho miền Nam, nhằm cắt đứt con đường chiến lược – 
đường mòn Hồ Chí Minh. Chiến dịch có ý nghĩa chiến lược, tác động mạnh đến chiến trường, 
đánh đòn chí mạng vào chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ. 

Năm 1972 ta mở Chiến dịch Trị Thiên (tháng 3-1972), nhằm tạo ra bước chuyển căn bản 
làm thay đổi cục diện chiến tranh, ông được giao nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo hướng chủ yếu: 
Trị - Thiên. Thắng lợi của chiến dịch Trị - Thiên đã tiêu diệt hoàn toàn quân ngụy cùng toàn 
bộ hệ thống phòng ngự của chúng, giải phóng Quảng Trị. Cuối năm 1972 là chiến dịch Điện 
Biên Phủ trên không (18 – 29/12/1972) đã buộc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán, ký kết Hiệp 
định Paris về Việt Nam (1973) và rút hết quân Mỹ về nước. 

Tháng 4 năm 1974, ông được phong quân hàm Đại tướng. 
Liên tục từ tháng 10 năm 1974 đến tháng 1 năm 1975, Bộ Chính trị có nhiều phiên họp 

về quyết tâm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và quyết định mở Chiến dịch Tây 
Nguyên, mà mục tiêu chính là Buôn Ma Thuột. Đại tướng Văn Tiến Dũng được cử trực tiếp 
chỉ huy Chiến dịch (Tư lệnh Chiến dịch là Trung tướng Hoàng Minh Thảo, Chính ủy là Đại tá 
Đặng Vũ Hiệp). Chiến dịch diễn ra từ ngày 4 tháng 3 đến ngày 3 tháng 4 năm 1975, mở đầu 
cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975. Sau một loạt các hoạt động nghi 
binh, thu hút địch lên hướng Plâycu, Kon Tum, ngày 4 tháng 3 Chiến dịch chính thức bắt đầu 
và ngày 10 tháng 3 năm 1975 ta nổ súng tiến công thị xã Buôn Ma Thuột, đánh tan cuộc phản 
kích của sư đoàn 23 quân địch, truy kích địch đến Cheo Reo, Cung Sơn, giải phóng An Khê, 
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Kon Tum, Plâycu, Kiến Đức, Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Đức…tạo điều kiện thay đổi so sánh 
lực lượng và thế chiến lược, đưa đến bước ngoặt quyết định trong sự nghiệp, giải phóng dân 
tộc, thống nhất đất nước. 

Thời cơ đã đến, thừa thắng xốc tới, Chiến dịch Hồ Chí Minh (26 – 30/4/1975), Chiến 
dịch chiến lược của quân dân ta trong cuộc tổng tiến công Mùa xuân năm 1975 được mở, Đại 
tướng Văn Tiến Dũng được cử làm Tư lệnh. Lực lượng tham gia chiến dịch có 4 quân đoàn 
(1,2,3 và 40) cùng đoàn 232 với các lực lượng quân binh chủng và lực lượng vũ trang địa 
phương, nhân dân trên địa bàn chiến dịch. Đây là chiến dịch điển hình cho sự hợp đồng tác 
chiến chặt chẽ giữa các quân, binh chủng, giữa tiến công và nổi dậy của nhân dân, đã đánh 
đòn quyết chiến, kịp thời, chính xác để kết thúc chiến tranh, giải phóng miền Nam, thống nhất 
đất nước. 

Sau giải phóng, Đại tướng Văn Tiến Dũng đã cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà 
nước, Quân đội củng cố xây dựng quân đội chính quy hiện đại, xây dựng sức mạnh lực lượng 
quốc phòng toàn dân, để bảo vệ Tổ quốc, chống lại sự bành chướng, giữ vững hai đầu biên 
giới – Tây Nam và phía Bắc Tổ quốc. 

Năm 1978, ông làm Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Từ tháng 5 
năm 1978 đến năm 1986, ông được Bộ Chính trị Trung ương Đảng giao nhiệm vụ là Phó Bí 
thư thứ nhất, rồi Bí thư Quân ủy Trung ương. Từ tháng 12 năm 1980 đến năm 1986, ông giữ 
chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bí thư Quân ủy Trung ương. 

Ngày 17 tháng 3 năm 2002, Đại tướng Văn Tiến Dũng qua đời tại Bệnh viên Trung 
ương Quân đội – 108 (Hà Nội), hưởng thọ 85 tuổi. 

III. DANH HI ỆU TÔN VINH 
Gần 70 năm hoạt động cách mạng liên tục, kiên cường, Đại tướng Văn Tiến Dũng trở 

thành nhà quân sự chiến lược có uy tín của quân đội ta; là một trong những vị tướng chỉ huy 
xuất sắc; là người lãnh đạo đầy tinh thần cách mạng tiến công, đã góp phần quan trọng vào 
thắng lợi của chiến tranh nhân dân ta qua các cuộc kháng chiến và đối với nền khoa học nghệ 
thuật quân sự cách mạng Việt Nam. 

Ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II 
(2/1951); Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị khóa III (tháng 3/1960); 
Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng (tháng 3/1972). Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV 
(tháng 12/1976), ông được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng và Ủy viên Bộ Chính trị. Ông 
được bầu làm Đại biểu quốc hội và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng từ khóa II (1960) đến khóa 
VII (1981 - 1986). 

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V (tháng 3/1982), ông được bầu vào Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng và Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bí thư Đảng ủy Quân 
sự Trung ương. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (12/1986), ông được bầu vào Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng, được phân công phụ trách chỉ đạo công tác Tổng kết kinh 
nghiệm chiến tranh và biên soạn lịch sử quân sự. 

Với những công lao đóng góp suốt cuộc đời hoạt động, ông đã được Nhà nước tặng 
thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng 
Nhất, hạng Nhì, Huân chương chiến thắng hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, 
Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất – 
Nhì – Ba, Huy chương Quân kỳ quyết thắng, Huân chương Tự do hạng Nhất của nước Cộng 
hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Huân chương Angkor của Nước Cộng hòa Nhân dân Campuchia. 
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Ông được phong Thiếu tướng ngay trong đợt phong quân hàm đầu tiên của Quân đội 
nhân dân Việt Nam (1948), Thượng tướng (1959) – là Thượng tướng thứ hai của Quân đội 
Nhân dân Việt Nam, Đại tướng (1974). 

IV. TRONG LÒNG ĐỒNG ĐỘI 
“…Đại tướng Văn Tiến Dũng, một vị tướng có tinh thần quyết thắng lớn và tài ba thao 

lược xuất chúng, một người cộng sản kiên cường, bất khuất, đã cống hiến cả cuộc đời cho lý 
tưởng của Đảng, cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cho sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Lần đầu tiên tôi biết đồng chí tại Hội nghị quân sự Bắc Kỳ khi anh từ chiến khu Hòa 
Bình – Ninh Bình – Thanh Hóa về dự Hội nghị tháng 4/1945, Hội nghị đã cử ra Ủy ban quân 
sự cách mạng mà tôi và anh là thành viên…Có thể nói, chiến trường đồng bằng và Đại đoàn 
320 là nơi anh phát triển tài năng quân sự xuất sắc của mình, chỉ huy bộ đội đánh bại nhiều 
cuộc càn lớn của các binh đoàn cơ động quân Pháp… 

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với cương vị Tổng Tham mưu trưởng Quân đội 
nhân dân Việt Nam, anh tham gia tích cực việc chỉ đạo cuộc chiến tranh nhân dân chống 
chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc và cuộc kháng chiến chống Mỹ ở miền 
Nam…trực tiếp chỉ đạo chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử tháng 4/1975 – Chiến dịch có ý nghĩa 
quyết định đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn”. 

    (Đại tướng Võ Nguyên Giáp) 
“…Hơn nửa thế kỷ trước đây, trong cuộc kháng chiến chống Pháp, trên chiến trường 

Nam bộ xa cách Trung ương, qua làn sóng điện, chúng tôi theo dõi và rất tự hào về những 
chiến công nổi bật của Đại đoàn 320 và những chiến tích về luồn sâu vào vùng địch hậu để 
mở rộng địa bàn chiến tranh du kích ở đồng bằng sông Hồng…gắn liền với tên tuổi của anh 
Văn Tiến Dũng. 

…Trong thời điểm đáng ghi nhớ nhất, lúc anh chuẩn bị cho Chiến dịch Hồ Chí Minh 
lịch sử, tôi là thành viên trong Ban thường vụ Trung ương Cục miền Nam nên thường xuyên 
được tiếp xúc với anh Văn Tiến Dũng – Tư lệnh của chiến dịch này. 

“Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Cùng các anh Võ Nguyên Giáp, 
Nguyễn Chí Thanh, anh Văn Tiến Dũng là một danh tướng có công đầu của quân đội ta từ 
những ngày “khai sơn phá thạch”.”  

(Cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt) 
“ Còn nhớ ngày ông chủ trì cuộc họp của Đoàn đàm phán ta ở Hội nghị Quân sự Trung 

Giã năm 1954 (nay thuộc Sóc Sơn, Hà Nội) dặn dò đồng đội: “Trên bàn đàm phán, chúng ta 
là tân bình. Nhưng với ý chí cố gắng thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quân 
ủy Trung ương giao, chúng ta sẽ trở thành cựu binh”. 

(Các vị lão thành Cách mạng) 
“ Tôi có dịp làm việc với anh Văn Tiến Dũng ở Liên khu Ba khi Đại đoàn 320 và Đại 

đoàn 304 hiệp đồng đánh vào vùng Kim Sơn, Ninh Bình. Anh chỉ huy rất kiên quyết và có 
nhiều ý kiến sáng tạo rất hay…Đến chống Mỹ, anh được cử vào chỉ đạo Mặt trận Tây Nguyên 
đánh Buôn Ma Thuột. Quyết tâm của anh rất cao và cũng như nghệ thuật “nở hoa trong lòng 
địch”, anh đã nêu ý kiến dùng một binh đoàn cơ giới thọc sâu vào sở chỉ huy của địch đóng ở 
hậu cứ sư 23…Mũi thọc sâu đó đã cùng các mũi tiến công khác hoàn thành nhiệm vụ tiến 
công và giành được thắng lợi vẻ vang…”. 

(Cố Thượng tướng Hoàng Minh Thảo) 
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“ Những lần đi bộ ban đêm, ông thường tâm sự với tôi nhiều điều. Ông nói: khi làm bất 
cứ việc gì cũng phải trung thực, thật thà. Cuộc sống luôn có quy luật của nó…phải biết chấp 
nhận gian khổ trước khi có cuộc sống sung túc, đầy đủ…”. 

(Người cán bộ bảo vệ) 
V. TÁC PHẨM 
Chính những năm tháng hoạt động cách mạng của ông cùng các vị tướng tài ba của quân 

đội ta là những bước thể nghiệm thành công những vấn đề về lý luận quân sự của Đảng và 
Chủ tịch Hồ Chí Minh vào điều kiện thực tiễn chiến tranh Việt Nam. 

Từ lý luận đến thực tiễn và từ thực tiễn bổ sung hoàn thiện thêm lý luận, đã được Đại 
tướng Văn Tiến Dũng thể hiện thành công qua các tác phẩm hồi ký, luận văn quân sự, những 
bài viết, huấn lệnh, chỉ thị…có giá trị trong quá trình chỉ đạo đấu tranh và tổ chức xây dựng 
lực lượng vũ trang nhân dân như: Tập hối ức “T ừ trong bão táp”,“Đi theo con đường của 
Bác”,“V ề cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước”,“ Đại thắng mùa Xuân”… 
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PHẦN 2 

DANH MỤC TÀI LI ỆU  

VỀ ĐẠI TƯỚNG VĂN TIẾN DŨNG 

I. SÁCH VÀ TƯ LIỆU 

1. Tác phẩm của Đại tướng Văn Tiến Dũng 

1.  30 - 4 - 1975 - Bản hùng ca thế kỷ XX.-H.:Lao động,2006.-504tr.;27cm. 
355(V)(092) / V 8305 – 06 
Cuốn sách gồm hai phần. Phần thứ nhất: Những văn kiện, chỉ thị, nhật lệnh chỉ 

đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; Phần thứ hai: Diễn biến và hồi ức. Hồi ức 
của Đại tướng Văn Tiến Dũng được giới thiệu từ trang 248 – 298. 

2.  40 năm đại thắng mùa xuân 1975 - Bản hùng ca toàn thắng.-H.:Văn hóa thông 
tin,2014.-416tr.;27cm 

355(V)(09)22 / V 14194, V 14195    
Cuốn sách gồm các phần chính sau: 
Phần I: Chủ trương và diễn biến. 
Phần II: Đại thắng mùa Xuân 1975 – bản hùng ca toàn thắng. 
Phần III: Ý nghĩa và những bài học của Đại thắng mùa Xuân 1975 trong sự 

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. 
Phần IV: Thế giới ca ngợi đại thắng mùa Xuân 1975. 
Phần V: Mỹ, ngụy thừa nhận thất bại. 
Trong đó, ở phần III, từ trang 344 – 348 là bài viết của Đại tướng Văn Tiến Dũng 

“Đại thắng mùa Xuân 1975 sự toàn thắng của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân 
dân”. 

3.  55 năm quân đội nhân dân Việt Nam miền đất khai sinh và quá trình phát 
tri ển/Tỉnh uỷ, hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng. Bộ tư lệnh quân 
khu 1- viện lịch sử quân sự Việt Nam.-H.:Quân đội nhân dân,1999.-692 tr.;19 cm 

355(V)(09)22 / LC 3765- 66   
Giới thiệu một số bài tham luận tham gia Hội thảo khoa học “55 năm quân đội 

nhân dân Việt Nam miền đất khai sinh và quá trình phát triển” do Tỉnh ủy, Hội đồng 
nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 và Viện Lịch sử 
quân sự Việt Nam phối hợp tổ chức. Nội dung các bài tham đề cập đến: Sự ra đời của 
Đội Vi ệt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân và các lực lượng tiền thân của Quân đội 
nhân dân Việt Nam; Sự lãnh đạo, giáo dục, dìu dắt của Đảng, Bác Hồ, vai trò xây 
dựng, nuôi dưỡng lực lượng vũ trang của nhân dân cả nước và của đồng bào các dân 
tộc Việt Bắc; Làm rõ bản chất, truyền thống quân đội cách mạng, phẩm chất bộ đội Cụ 
Hồ; đồng thời, rút ra những bài học thiết thực cho việc xây dựng quân đội trong giai 
đoạn cách mạng mới. Bài tham luận của Đại tướng Văn Tiến Dũng : “Mấy suy nghĩ về 
vai trò chiến lược quyết định nhất của bộ đội chủ lực” được giới thiệu từ trang 37 đến 
trang 43. 

4.  Bàn về nâng cao sức chiến đấu của các lực lượng vũ trang nhân dân.-
H.:Quân đội nhân dân,1967.-170tr.;19cm. 
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355.13 /2995-96   
Trích tuyển những ý kiến của Mác, Ăng-ghen, Lê-nin, Xta-lin, Hồ Chí Minh và 

một số đồng chí lãnh đạo Đảng và quân đội ta. Trong đó, trích tuyển ý kiến của Đại 
tướng Văn Tiến Dũng ở các trang 48, 49, 50 về nội dung: Bàn về sức mạnh của quân 
đội. 

5.  Bàn về những kinh nghiệm xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng của 
Đảng ta/Văn Tiến Dũng.-H.:Quân đội nhân dân,1965.-160tr.;19cm.  

355(V) / 1079-80  
Gồm một số bài của Đại tướng Văn Tiến Dũng đăng trong các báo và tạp chí: 

Quán triệt quan điểm thực tiễn trong công tác huấn luyện quân sự; Mấy vấn đề xây 
dựng quân đội hiện nay; Vấn đề nghiên cứu chiến thuật của quân đội ta; Bàn về những 
kinh nghiệm xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng của Đảng ta; Quan điểm giai cấp 
và quan điểm thực tiễn trong xây dựng và chiến đấu của lực lượng vũ trang cách mạng; 
Phát huy thắng lợi năm qua, hoàn thành tốt nhiệm vụ củng cố dân quân tự vệ, xây dựng 
lực lượng hậu bị năm 1965. 

6.  Bước ngoặt lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ/Văn Tiến Dũng.-H.:Sự 
thật,1989.-255tr.;19cm. 

355(V)(09)22 / 40525-26    
Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước toàn thắng là thiên anh hùng ca vĩ đại của 

chiến tranh nhân dân Việt Nam trong thế kỷ XX. Trong 21 năm chống Mỹ bền bỉ, dẻo 
dai, kiên cường dũng cảm, mưu trí, sáng tạo của cả dân tộc, có thể nói những năm 
tháng nhân dân ta đánh thắng cuộc “chiến tranh cục bộ” của Mỹ là giai đoạn chiến lược 
then chốt mở ra một bước ngoặt lớn cho toàn bộ cuộc kháng chiến thần thánh đến toàn 
thắng. Cuốn sách này đã góp phần luận giải nội dung và thực chất sự kiện nhân dân ta 
đánh thắng chiến tranh cục bộ làm chuyển biến cục diện cuộc kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước.   

7.  Cả nước là Diên hồng, mỗi góc biên cương đều là Chi Lăng/Văn Tiến Dũng.-
H.:Sự thật,1984.-296tr.;20cm.  

355(V) / 35122-23    
Chọn lọc một số bài nói, bài viết của Đại tướng Văn Tiến Dũng với nội dung chủ 

yếu trong đường lối, nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng 
vũ trang nhân dân, tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc. Những bài nói, bài 
viết ấy đã tổng kết những kinh nghiệm thành công của Đảng ta trong lãnh đạo chiến 
tranh giải phóng và chiến tranh giữ nước mấy chục năm qua đồng thời, có ý nghĩa chỉ 
đạo thực tiễn sâu sắc đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua cuốn sách 
giúp ta thấy thêm rằng trong khi xây dựng sức mạnh mọi mặt của đất nước thì phải 
thường xuyên tăng cường sức mạnh quân sự bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ nghĩa xã hội. 
Vì vậy, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng lực lượng vũ trang 
nhân dân cách mạng chính quy và hiện đại là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn 
dân ta. 

8.  Cuộc kháng chiến chống Mỹ toàn thắng/Văn Tiến Dũng.-H.:Sự thật,1991.-
293tr.;19cm. 
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355(V)(09)22 / 41774, 41775  
Đây là tập II của bộ sách Cuộc kháng chiến chống Mỹ, gồm hai tập: Tập I: Cuộc 

kháng chiến chống Mỹ - Bước ngoặt lớn, viết về cuộc đấu tranh của nhân dân ta chống 
đế quốc Mỹ xâm lược trong thời kỳ trước cuộc tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân 
1968. 

Trong tập II này, tác giả trình bày cuộc đấu tranh anh dũng của quân và dân ta 
nhằm đánh đuổi giặc Mỹ xâm lược và đập tan chế độ ngụy quyền tay sai, giải phóng 
miền Nam, thống nhất Tổ quốc, trong suốt thời kỳ lịch sử từ năm 1968 đến cuối tháng 
4 năm 1975. 

9.  Cuộc vận động lớn phát huy bản chất tốt đẹp nâng cao sức mạnh chiến đấu.-
H.:Quân đội nhân dân,1981.-102tr.;19cm. 

355(V)13 / 32619 - 20  
Giới thiệu các chỉ thị của Đảng về cuộc vận động “Phát huy bản chất tốt đẹp, 

nâng cao sức mạnh chiến đấu” của các lực lượng vũ trang nhân dân; nghiên cứu và vận 
dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm chỉ đạo tiến hành cuộc vận động đã được 
tổng kết vào việc nâng cao chất lượng chiến đấu của toàn quân trong hai năm 1981 – 
1982; đồng thời để các đơn vị phấn đấu theo bảy mô hình đề ra trong cuộc vận động, 
thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của 
Đảng.Trong đó, Chỉ thị số 421/CT –QUTW ngày 12-12-1978 của Quân ủy Trung ương 
(T/M Quân ủy Trung ương, Phó bí thư thứ nhất đồng chí Văn Tiến Dũng đã ký) được 
giới thiệu từ trang 12 đến trang 17. 

10.  Chiến tranh cách mạng Việt Nam 1945- 1975 thắng lợi và bài học.-H.:Chính 
trị quốc gia,2000.-601tr.;22cm. 

355.03 / 48526 - 27       
Cuốn sách được kết cấu theo những nội dung chính sau:  
Phần mở đầu: Dân tộc Việt Nam và kỷ nguyên mới. 
Phần thứ nhất: Cuộc đụng đầu lịch sử mang tính thời đại. 
Phần thứ hai: Những bài học chủ yếu về lãnh đạo chiến tranh cách mạng của 

Đảng. 
Phần kết luận: Thắng lợi vĩ đại của cuộc chiến tranh 30 năm với sự nghiệp dựng 

nước và giữ nước lâu dài của dân tộc. 
Phần Phụ lục: Sự kiện và con số. 
Qua cuốn sách, những sự kiện lịch sử chính yếu của cuộc chiến tranh cách mạng 

30 năm đã được dựng lại một cách khái quát, chân thực. 
Đại tướng Văn Tiến Dũng cùng Đại tướng Đoàn Khuê, thượng tướng Trần Văn 

Quang trong ban chỉ đạo tổng kết chiến tranh. 

11.  Chiến tranh nhân dân đánh thắng chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ.-
H.:Quân đội nhân dân,1968.-196tr.;19cm. 

355(V) / 1081 - 82  
Tập hợp các bài viết của các đồng chí: Đại tướng Văn Tiến Dũng, Đặng Tính, 

Phùng Thế Tài, Lê Quang Hòa, Trần Văn Quang, Nguyễn Văn Trân, Đỗ Chính, 
Nguyễn Xuân Linh, Cổ Kim Thành. Nội dung cuốn sách bước đầu tổng kết một số vấn 
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đề về chỉ đạo và tổ chức thực hiện, qua thực tiễn thắng lợi của cuộc chiến đấu chống 
Mỹ, cứu nước của quân và dân ta. 

12.  Chiến tranh nhân dân địa phương trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc/Văn 
Tiến Dũng.-H.:Quân đội nhân dân,1979.-67tr.;19cm. 

355(V) / 30118, 30119 
Giới thiệu bản lược ghi bài nói của Đại tướng Văn Tiến Dũng về vấn đề Chiến 

tranh nhân dân trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, đăng trên tạp chí Quân đội nhân dân 
số 3-1979. Bài nói của Đại tướng đã thể hiện sự phát triển mới về lý luận quân sự của 
ta trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và có ý nghĩa chỉ đạo thực tiễn rất lớn, không những 
đối với công tác quân sự địa phương mà đối với các mặt công tác khác của địa phương, 
nhằm tăng cường sức mạnh chiến đấu và trình độ sẵn sàng chiến đấu của các địa 
phương. 

13.  Chiến tranh nhân dân địa phương trong chiến tranh bảo vệ Tổ Quốc: (Bài 
đăng trên Tạp chí Quân đội nhân dân số tháng 3-1979) /Văn Tiến Dũng.-
{K.đ.}:{K.nxb.},{19-?}.-55tr.;19cm.  
355(V) / LC 560         

Giới thiệu toàn văn bài nói chuyện của Đại tướng Văn Tiến Dũng tại lớp học của 
cán bộ cao cấp và trung cấp về công tác quân sự địa phương, ngày 17-1-1979. Bài nói 
thể hiện sự quán triệt đường lối cách mạng đúng đắn và sáng tạo của Đảng ta trong Đại 
hội lần thứ IV và vận dụng vào lĩnh vực quân sự, quán triệt đường lối quốc phòng toàn 
dân và chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc vào nhiệm vụ chiến đấu, sẵn sàng chiến 
đấu và xây dựng ở các địa phương. 

14.  Chiến tranh nhân dân quốc phòng toàn dân/Văn Tiến Dũng.-H.:Quân đội nhân 
dân,1979.-553tr.;19cm.  
355(V) / 29823-24    

Tập II 
Gồm 6 bài nói và viết của Đại tướng Văn Tiến Dũng: Mấy vấn đề về nghệ thuật 

quân sự Việt Nam trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước; Đang thắng lớn về quân sự, 
quân và dân miền Nam nhất định đánh bại chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ; Mấy 
kinh nghiệm lớn của chiến tranh nhân dân đánh thắng chiến tranh phá hoại của đế quốc 
Mỹ; Dưới ngọn cờ của Đảng, nghệ thuật quân sự Việt Nam không ngừng phát triển và 
chiến thắng; Mấy quy luật giành thắng lợi trong chiến dịch tiến công; Xây dựng lực 
lượng vũ trang nhân dân hùng mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa (một số bài được đăng trên tạp chí Quân đội nhân dân trong những năm 1966 đến 
1972 và bài nói chuyện tại Học viện quân sự cao cấp tháng 3 năm 1977). 

15.  Chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân/Văn Tiến Dũng.-H.:Quân đội 
nhân dân,1978.-574tr.;19cm. 

355.01 / 28508-09   
Tập I 
Đây là tập sách gồm nhiều bài nói và viết về quân sự của Đại tướng Văn Tiến 

Dũng, phần lớn là trong những năm từ 1960 đến năm 1977. Mỗi bài đều mang tính lịch 
sử nhất định với từng chủ đề và nội dung cụ thể. Trong đó, có nhiều bài đề cập đến 
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những vấn đề quan trọng, phong phú và toàn diện, cũng có những bài chỉ đề cập đến 
một số vấn đề với phạm vi và nội dung nhất định. Qua các bài nói và viết của Đại 
tướng, chúng ta có thể thấy một vấn đề chung nhất là Đảng ta luôn luôn kiên trì, bền bỉ 
và quyết tâm xây dựng một cách toàn diện các yếu tố hợp thành sức mạnh tổng hợp của 
chiến tranh nhân dân và nền quốc phòng toàn dân; quyết đánh và quyết đánh thắng giặc 
Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, thống nhất Tổ quốc. 

16.  Dưới ngọn cờ của Đảng, nghệ thuật quân sự Việt Nam không ngừng phát 
tri ển và chiến thắng/Văn Tiến Dũng.-H.:Quân đội nhân dân,1973.-57tr.;19cm.  

355(V) / 20903   
Giới thiệu hai bài viết của Đại tướng Văn Tiến Dũng: Nguồn sức mạnh cơ bản 

của nghệ thuật quân sự hiện đại Vi ệt Nam; Mấy nét độc đáo và sáng tạo của nghệ thuật 
quân sự Việt Nam. 

17.  Đã bị thất bại về chính trị, đế quốc Mỹ đang bị đánh bại về quân sự ở miền 
Nam Việt Nam/Văn Tiến Dũng.-H.:Quân đội nhân dân,1966.-29tr;19cm 

355(V) / 1071 - 72    
Tác giả phân tích tình hình giữa ta và địch trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. 

Quân Mỹ gặp nhiều khó khăn trên chiến trường Việt Nam như không quen thủy thổ, 
khí hậu ở miền Nam. Quân số thay phiên và ốm đau thường xuyên lên đến hàng vạn 
tên, tương đương với số bị thương vong và về hậu cần, quân Mỹ càng đưa nhiều quân 
sang Việt Nam, khó khăn về mặt hậu cần của Mỹ càng tăng… Trong khi đó, quân và 
dân ta đang có các ưu thế quân sự cả về mặt khách quan và chủ quan: Một là, chiến 
tranh chính nghĩa và ưu thế chính trị tuyệt đối của nhân dân ta là ưu thế khách quan cơ 
bản để tạo nên và phát triển ưu thế quân sự; Hai là, đường lối chính trị, đường lối quân 
sự và sự chỉ đạo chiến tranh đúng đắn là nhân tố chủ quan quyết định để biến ưu thế 
chính trị của chiến tranh chính nghĩa thành ưu thế quân sự và tiếp tục phát triển ưu thế 
quân sự; Ba là, toàn dân đánh giặc có lực lượng vũ trang giải phóng gồm ba thứ quân 
làm nòng cốt là lực lượng trực tiếp của ưu thế quân sự của quân và dân miền Nam trên 
chiến trường; Bốn là, thế chủ động tiến công liên tục thắng lợi và sự phát triển cao độ 
của chiến tranh nhân dân là biểu hiện cụ thể của ưu thế quân sự của quân và dân miền 
Nam và làm cho ưu thế quân sự đó được duy trì và tiếp tục phát triển.  

18.  Đại tướng Đoàn Khuê.-H.:Quân đội nhân  
 dân,2002.-491tr.;20cm.  
355(V)(092) / LC 5529 - 30    
Cuốn sách tập hợp một số bài nói, bài viết của Đại tướng Đoàn Khuê và hồi ký 

của nhiều vị lão thành cách mạng, các vị tướng lĩnh, sĩ quan hoạt động quân sự cùng 
thời; cùng nhiều bài viết của các nhà khoa học, nhà văn, nhà thơ trong và ngoài quân 
đội và những người thân trong gia đình Đại tướng, nhằm tái hiện phần nào hoạt động 
sôi nổi, phong phú và những đóng góp xuất sắc của Đại tướng Đoàn Khuê trong sự 
nghiệp cách mạng nói chung và sự nghiệp quân sự nói riêng. Trong cuốn sách, từ trang 
157 đến trang 159 là bài viết của Đại tướng Văn Tiến Dũng “Tưởng nhớ đồng chí 
Đoàn Khuê, một cán bộ ưu tú của Đảng, của Quân đội, người con trung thành của nhân 
dân”. 
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19.  Đại tướng Hoàng Văn Thái/Chỉ đạo nội dung: Nguyễn Đình Ước, Nguyễn Quốc 
Dũng.-H.:Quân đội nhân dân,1999.-456tr.;19cm. 

355(V)(092) / LC 3353-54    
Cuốn sách giới thiệu một số bài tham luận trong lễ tưởng niệm 10 năm ngày mất 

của Đại tướng Hoàng Văn Thái và những bài nói, bài viết của các đồng chí lãnh đạo 
Đảng, Nhà nước, Quân đội, các tướng lĩnh, sĩ quan và các nhà khoa học về cuộc đời, sự 
nghiệp và những cống hiến của Đại tướng; một số bài viết của Đại tướng Hoàng Văn 
Thái từ năm 1948 đến năm 1984. Trong đó, bài viết của Đại tướng Văn Tiến Dũng viết 
về Đại tướng Hoàng Văn Thái: “Đồng chí Hoàng Văn Thái người đặt nền móng xây 
dựng cơ quan Tham mưu chiến lược của Quân đội ta” từ trang 23 đến trang 26. 

20.  Đại thắng mùa Xuân 1975 - nguyên nhân và bài học.-H.:Quân đội nhân 
dân,1995.-468tr.;19cm. 

355V / LC 1856-57 ; 43614 - 15    
 Tập hợp các bài tham luận tham gia cuộc Hội thảo “Đại thắng mùa xuân 1975 – 

nguyên nhân và bài học” được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 20 năm giải phóng hoàn toàn 
miền Nam do Viện Lịch sử quân sự Việt Nam tổ chức. Bài tham luận của Đại tướng 
Văn Tiến Dũng “Mấy nét tiêu biểu về nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh ở bước kết thúc” 
từ trang 65 – 75.                                                                                                                                                 

21.  Đại thắng mùa xuân 1975 - Sức mạnh của trí tuệ Việt Nam.-H.:Chính trị quốc 
gia,2010.-527tr.;24cm 

355(V)(09)22 / V 11226, V 11227  
Cuốn sách bao gồm một số công trình, bài viết của nhiều tác giả về đại thắng mùa 

Xuân năm 1975. Nội dung phản ánh một cách sinh động, có hệ thống quá trình xác 
định chủ trương, xây dựng kế hoạch chiến lược, triển khai tác chiến, huy động sức 
mạnh toàn dân tộc phục vụ chiến trường…cho đến thắng lợi hoàn toàn của cuộc Tổng 
tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975. Bài viết của Đại tướng Văn Tiến Dũng “ Đại 
thắng mùa Xuân năm 1975 sự toàn thắng của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân” 
được giới thiệu từ trang 502 đến trang 507.                   

22.  Đại thắng mùa Xuân 1975 chiến thắng của sức mạnh Việt Nam/Chủ biên: 
Nguyễn Duy Tường.-H.:Quân đội nhân dân,2005.-572tr.;27cm.  

355(V)(09)22 / LCV 705, 7473 - 75, M 120061 - 52     Cuốn sách được kết cấu 
thành bốn phần: 

Phần thứ nhất: Một số văn kiện của Đảng chỉ đạo Tổng tiến công và nổi dậy mùa 
Xuân 1975. 

Phần thứ hai: Diễn biến Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975. 
Phần thứ ba: Đánh giá của Đảng Cộng sản Việt Nam và một số bài của các đồng 

chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội về Đại thắng mùa Xuân 1975. 
Phần thứ tư: Thế giới ca ngợi Đại thắng mùa Xuân 1975 của Việt Nam và Mỹ - 

ngụy thú nhận thất bại. 
Trong đó, ở phần thứ ba, từ trang 284 đến trang 334 đăng bài “Cuộc Tổng tiến 

công và nổi dậy đại thắng mùa Xuân năm 1975” của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và 
Đại tướng Văn Tiến Dũng. (Bài viết này đăng trên Tạp chí Học tập, số tháng 6 năm 
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1975)     

23.  Đại thắng mùa Xuân/Văn Tiến Dũng.-H.:Chính trị quốc gia,2005.-307tr.;21cm. 
355(V)(09)22 / 56824 - 25, M 121457 – 60 
Các câu chuyện của Đại tướng Văn Tiến Dũng đã kể trên báo Nhân dân về Đại 

thắng mùa Xuân năm 1975, do đồng chí Hồng Hà ghi nhân dịp kỷ niệm lần thứ nhất 
ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam (30-4-1975 – 30-4-1976) được Đại tướng Văn 
Tiến Dũng viết lại và bổ sung thêm tài liệu và nhà xuất bản Quân đội nhân dân in thành 
cuốn Đại thắng mùa Xuân xuất bản tháng 5 năm 1976. 

Đến năm 2005, nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách này theo bản 
đã sửa chữa và bổ sung năm 1995. Cuốn sách giúp chúng ta hiểu rõ sự chỉ đạo đúng 
đắn, sáng suốt, tài giỏi của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, đường lối và nghệ 
thuật quân sự xuất sắc của Đảng ta, sự cống hiến vĩ đại và lòng dũng cảm tuyệt vời của 
quân và dân cả nước. 

24.  Đại thắng mùa Xuân/Văn Tiến Dũng.-H.:Quân đội nhân dân,1976.-324tr.;19cm. 
355(V) / 25863-64 
Tập hợp một số mẩu chuyện về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 

1975 (được Đại tướng Văn Tiến Dũng kể trên báo Nhân dân nhân dịp kỷ niệm lần thứ 
nhất ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam). Nội dung chủ yếu của cuốn sách giới thiệu 
những vấn đề thuộc về sự lãnh đạo sáng suốt của Bộ Chính trị Trung ương Đảng và 
Quân ủy Trung ương, sự đấu lực và đấu trí rất thông minh của Đảng ta, nhân dân ta, 
quân đội ta trong phạm vi chiến lược và chiến dịch để dẫn đến toàn thắng. 

25.  Đẩy mạnh xây dựng chính qui nâng cao chất lượng chiến đấu của quân đội 
ta/Văn Tiến Dũng.-{K.đ.}:Cục quân huấn - BTTM,1976.-38tr.;19cm. 

355(V) / 27649    
Giới thiệu bài nói của Đại tướng Văn Tiến Dũng về vấn đề chính qui hóa quân 

đội. Vấn đề đẩy mạnh chính quy hóa của quân đội ta trong giai đoạn đất nước mới 
thống nhất là vấn đề tăng cường sự tập trung, thống nhất của quân đội về mặt tổ chức, 
dựa trên sự thống nhất về chính trị - tư tưởng, nhằm đạt đến sự thống nhất cao độ trong 
mọi hành động: chiến đấu, công tác, học tập, sinh hoạt, góp phần tích cực nâng cao 
chất lượng chiến đấu của quân đội, bảo đảm cho quân đội ta phát huy hơn nữa sức 
mạnh tổng hợp của mình. 

26.  Đề cương bài phát biểu của đ/c Đại tướng Văn Tiến Dũng - Uỷ viên Bộ Chính 
tr ị Trung ương Đảng, Phó bí thư thứ nhất Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Quốc: 
Từ ngày 5 đến 7/5/1980 /Văn Tiến Dũng.-Tp. HCM.:Cục Chính trị - Quân khu 
7,1980.-32tr.;21cm. 

355(V) / T 10928-29      
Giới thiệu toàn văn Đề cương bài phát biểu của Đại tướng Văn Tiến Dũng tại Hội 

nghị Cán bộ Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ nhất (Từ ngày 5 đến ngày 7-5-1980). 

27.  Đề cương báo cáo của đồng chí Văn Tiến Dũng kết luận hội nghị tổng kết 
kinh nghiệm chiến dịch đường 9 Nam Lào 5-7-1971.-H.:Văn phòng TCCT,1971.-
10tr.; 
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28cm.  
355(V)(09) / T 12533 
Nội dung báo cáo: Tổng kết kinh nghiệm chiến dịch đường 9 Nam Lào 5-7-1971 

về chiến lược, chiến dịch, chiến thuật, cách vận dụng các loại hình kinh nghiệm của 
chiến dịch, nêu ra các điều kiện riêng biệt của chiến dịch. Dự báo tình hình và triển 
khai công việc sau khi Hội nghị kết thúc. 

28.  Đi theo con đường của Bác: Hồi ức /Văn Tiến Dũng.-H.,2004.-394tr.;19cm. 
355(V)(092) / 53077 - 78    
Tập hồi ký “Đi theo con đường của Bác” của Đại tướng Văn Tiến Dũng được nhà 

xuất bản Quân đội nhân dân biên tập từ hai cuốn hồi ký: “Từ trong bão táp”, do Thiếu 
tướng nhà văn Hồ Phương thể hiện và cuốn “Đi theo con đường của Bác” do đồng chí 
Đại tá, nhà báo Hàn Thụy Vũ thể hiện. Cuốn sách hệ thống lại quá trình hoạt động của 
cố Đại tướng Văn Tiến Dũng từ những ngày đầu đi làm cách mạng – theo con đường 
của Bác Hồ, trong suốt kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954) và 
những năm tháng đầu tiên xây dựng quân đội tiến lên chính quy, hiện đại trên miền 
Bắc. 

29.  Điện Biên Phủ và mấy vấn đề tư tưởng chiến tranh toàn dân, toàn diện của 
Hồ Chí Minh:Bài đăng trên tạp chí "Quốc phòng toàn dân" số 5/1989 /Văn Tiến 
Dũng.-H.:Thư viện quân đội,1989.-6tr.;cm. 

355(V)(09) /T 12984 – 85 
Bài viết của Đại tướng Văn Tiến Dũng đăng trên tạp chí Quốc phòng toàn dân số 

5 năm 1989. Chiến dịch Điện Biên Phủ là điển hình thành công của việc quán triệt và 
tổ chức thực hiện tư tưởng chiến tranh toàn dân, toàn diện của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
và Đảng ta. Tư tưởng đó được hình thành và phát triển dần trong thực tiễn đấu tranh 
cách mạng và kháng chiến chống Pháp. Trong kháng chiến chống Mỹ, tư tưởng đó tiếp 
tục được phát triển lên một trình độ mới rất cao. Đó là một di sản quân sự vô cùng quý 
báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, có vị trí quan trọng quyết định trong chiến tranh giải 
phóng, chiến tranh giữ nước vừa qua. Nó vẫn giữ nguyên giá trị và ý nghĩa trong sự 
nghiệp bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Vì thế, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây 
dựng quân đội nhân dân chính quy và ngày càng hiện đại, với số lượng thích hợp, chất 
lượng cao, có lực lượng thường trực tinh nhuệ và lực lượng dự bị hùng hậu được tổ 
chức và quản lý tốt, sẵn sàng được động viên và mở rộng khi có chiến tranh xâm lược. 
Đó cũng là kế thừa và phát triển tư tưởng chiến tranh toàn dân, toàn diện của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh vĩ đại – một di sản quân sự quý báu của Người và cũng là một nét đặc sắc 
trong học thuyết quân sự của dân tộc Việt Nam. 

30.  Liên tục tiến công đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.-H.:Quân đội nhân 
dân,1971.-160tr.;19cm. 

355(V) / 1083-84    
Liên tục tấn công đánh thắng giặc Mỹ xâm lược là tư tưởng chỉ đạo của đường lối 

quân sự, của chiến lược quân sự và của mọi hoạt động chiến đấu của lực lượng vũ 
trang ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Cuốn sách lần lượt giới thiệu bài 
viết của các đồng chí Văn Tiến Dũng, Phùng Thế Tài, Chu Văn Tấn, Đồng Sĩ Nguyên 
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và Hoàng Sâm về tư tưởng và đường lối quân sự này. Bài viết của Đại tướng Văn Tiến 
Dũng được giới thiệu từ trang 5 đến trang 35. 

31.  Lời phát biểu của đồng chí Văn Tiến Dũng trong hội nghị trung ương lần thứ 
22/Văn Tiến Dũng.-Văn phòng TCCT:[k.nxb],1974.-29tr;25cm 

33(V) / T 12529  
Giới thiệu toàn văn lời phát biểu của đồng chí Văn Tiến Dũng trong Hội nghị 

Trung ương lần thứ 22 gồm hai phần: Nêu các ý kiến đối với Bản dự thảo Nghị quyết 
Trung ương lần thứ 22; Nêu các ý kiến về việc khôi phục và phát triển kinh tế với củng 
cố quốc phòng trong tình hình thực tế. 

32.  Lược ghi bài nói của đồng chí Văn Tiến Dũng tại Hội nghị phổ biến Nghị 
quyết TW l ần 24, ngày 22. 23-9-1975.-H.:Văn phòng TCCT,1975.-63tr.;20cm. 

355(V)09 / T 12530  
Lược ghi bài nói chuyện của đồng chí Văn Tiến Dũng tại Hội nghị phổ biến Nghị 

quyết Trung ương lần 24 với nội dung: Báo cáo về cuộc Tổng tấn công và nổi dậy mùa 
Xuân năm 1975, chỉ ra những điểm chính yếu trong cuộc tấn công và nổi dậy để thấy 
rõ sự chỉ đạo đúng đắn, độc lập, tự chủ, kiên quyết và nhạy bén, kịp thời của Trung 
ương, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương đã đưa cuộc tổng tiến công đi đến thắng lợi 
hoàn toàn trong thời gian ngắn nhất; nêu lên những diễn biến lớn của các đòn tiến công 
quân sự và một số kinh nghiệm chủ yếu về quân sự. 

Báo cáo gồm ba phần:  
Phần I: Đặc điểm tình hình và quyết tâm chiến lược. 
Phần II: Những nét lớn về diễn biến của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa 

Xuân 1975.  
Phần III: Mấy kinh nghiệm chủ yếu về quân sự. 

33.  Lược ghi ý kiến của đồng chí Văn Tiến Dũng về thực hiện nghị quyết lần thứ 
22 của trung ương đảng/Văn Tiến Dũng.-Văn phòng TCCT:[k.nxb],19?.-14tr;25cm 

33(V) / T 12531    
Lược ghi ý kiến của đồng chí Văn Tiến Dũng về thực hiện nghị quyết lần thứ 22 

của Trung ương Đảng. 

34.  Mấy vấn đề kết hợp xây dựng kinh tế với củng cố quốc phòng/Văn Tiến 
Dũng.-H.:Sự thật,1975.-41tr.;19cm. 

355(V) / 24873-74   
Giới thiệu bài viết của Đại tướng Văn Tiến Dũng về nhiệm vụ kết hợp kinh tế với 

củng cố quốc phòng trong thời điểm đất nước ta mới hòa bình thống nhất Tổ quốc. 

35.  Mấy vấn đề nghệ thuật quân sự Việt Nam/Văn Tiến Dũng.-H.:Quân đội nhân 
dân,1974.-401tr.;19cm. 

355(V) / 23978-79     
Tập hợp một số bài viết của Đại tướng Văn Tiến Dũng giới thiệu những điểm cơ 

bản về đường lối quân sự và lý luận quân sự của Đảng ta trên Tạp chí Quân đội nhân 
dân trong những năm 1966 – 1967.  

36.  Mấy vấn đề về chiến lược quân sự trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc/Văn Tiến 
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Dũng.-H.:Quân đội nhân dân,1981.-215tr.;19cm. 
355.01 / LC 285 - 86    
Cuốn sách gồm 3 bài nói của Đại tướng Văn Tiến Dũng trong các lớp tập huấn 

quân sự cấp cao năm 1979 và năm 1980: Quán triệt tư tưởng chiến lược tiến công, thực 
hiện chiến lược làm chủ và tiến công, tiến công và làm chủ trong chiến tranh bảo vệ Tổ 
quốc; Chiến tranh bằng các binh đoàn chủ lực trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ 
quốc xã hội chủ nghĩa; Chiến tranh nhân dân địa phương trong chiến tranh bảo vệ Tổ 
quốc. 

37.  Mấy vấn đề về nghệ thuật chiến dịch của chiến tranh nhân dân Việt 
Nam/Văn Tiến Dũng.-H.:Quân đội nhân dân,1974.-47tr.;19cm. 

355(V)01 / 23045, 23046  
Giới thiệu toàn văn lược ghi bài nói của Đại tướng Văn Tiến Dũng đăng trên tạp 

chí Quân đội nhân dân số 12 – 1973: Mấy nét tổng quát về nghệ thuật chiến dịch của 
chiến tranh nhân dân Việt Nam; Chiến dịch – các hình thức chiến dịch và quy mô chiến 
dịch của chiến tranh nhân dân Việt Nam; Mấy vấn đề chủ yếu trong nghệ thuật tổ chức 
và thực hành chiến dịch tiến công của chiến tranh nhân dân Việt Nam. 

38.  Mấy vấn đề về nghệ thuật chiến dịch tiến công/Văn Tiến Dũng, Lê Trọng Tấn, 
Lương Nhân.-H.:Quân đội nhân dân,1972.-60tr.;19cm. 

355(V)01 / 18875-76     
Nghệ thuật chiến dịch tiến công, một bộ phận quan trọng của nghệ thuật quân sự 

Việt Nam, đã không ngừng phát triển trong các cuộc đấu tranh vũ trang của dân tộc ta, 
nhất là trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Đó là một quá 
trình phát triển tiến lên không ngừng theo quy luật khách quan của các cuộc đấu tranh 
giải phóng của nhân dân ta. Cuốn sách giới thiệu bài viết của các đồng chí Văn Tiến 
Dũng, Lê Trọng Tấn, Lương Nhân về nghệ thuật chiến dịch tiến công. Trong đó, bài 
viết của đồng chí Văn Tiến Dũng “Mấy quy luật giành thắng lợi trong chiến dịch tiến 
công” được giới thiệu từ trang 5 đến trang 22. 

39.  Mấy vấn đề về nghệ thuật quân sự Việt Nam/Văn Tiến Dũng.-H.:Quân đội 
nhân dân,1968.-324tr.;19cm. 

355(V) / 1077-78   
Giới thiệu các bài nói, bài viết của Đại tướng Văn Tiến Dũng về nghệ thuật quân 

sự Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đăng trên tạp chí Quân 
đội nhân dân. 

40.  Mấy vấn đề về tác chiến bảo vệ khu vực/Văn Tiến Dũng, Song Hào,Vương 
Thừa Vũ.-H.:Quân đội nhân dân, 

 1975.-152tr.;19cm. 
355(V) / 24839-40  
Cuốn sách ghi lại những bài giảng, bài nói của các đồng chí Văn Tiến Dũng, Song 

Hào, Vương Thừa Vũ về những vấn đề cơ bản, những vấn đề có tính nguyên tắc trong 
tác chiến bảo vệ khu vực. Bài nói của Đại tướng Văn Tiến Dũng tại Hội nghị tổng kết 
kinh nghiệm diễn tập tác chiến bảo vệ khu vực ở Quân khu Hữu Ngạn tháng 11 năm 
1971 “ Mấy vấn đề tác chiến bảo vệ khu vực” được giới thiệu từ trang 5 đến trang 95. 
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41.  Mấy vấn đề xây dựng quân đội hiện nay/Văn Tiến Dũng.-H.:Quân đội nhân 
dân,1963.-67tr.;19cm. 

355(V) / 1075-76    
Giới thiệu ba bài báo của Đại tướng Văn Tiến Dũng đã viết cho tạp chí Quân đội 

nhân dân, tạp chí Lý luận quân sự, chính trị của Quân đội: “M ấy vấn đề xây dựng quân 
đội hiện nay”; “Quán triệt quan điểm thực tiễn trong công tác huấn luyện quân sự”; 
“Tổng kết công tác huấn luyện quân sự”. 

42.  Mùa xuân toàn thắng (Hồ sơ về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 
1975).-H.:Lao động,2010.-650tr.;27cm  

355(V)(09)22 / V 13315    
Cuốn sách như một sự tái hiện lại, ở nhiều góc độ, trận Đại thắng mùa Xuân 1975 

oai hùng. Ngoài những thông tin liên quan tới cuộc chiến mới được giải mã từ hai phía 
Việt Nam và Mỹ, ngoài diễn biến tổng quát của chiến dịch Hồ Chí Minh, ý nghĩa 
những bài học lịch sử, chúng ta còn có được góc nhìn của chính những người trong 
cuộc, như Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Văn Tiến Dũng, Đại tướng Hoàng 
Văn Thái… 

43.  Nhận rõ tình hình tích cực xây dựng lực lượng vũ trang hoàn thành thắng lợi 
mọi nhiệm vụ/Văn Tiến Dũng.-H.:Sự thật,1964.-119tr.;19cm.  

355(V) / 12301-02; 12479-80   
Gồm một số bài nghiên cứu của Đại tướng Văn Tiến Dũng viết từ tháng 5-1963 

đến tháng 8-1964, với mục đích giúp cán bộ và nhân dân quán triệt sâu sắc hơn nữa 
đường lối xây dựng các lực lượng vũ trang cách mạng của Đảng tại thời điểm đó. 

44.  Phản đối quan niệm quân sự thuần tuý.- 
[K.đ.]:[K.nxb.],[19-?].-18tr.;24cm. 
355(V)12 / V 1223    
Trích trong biên bản Hội nghị R.L.C.B.C.C. Q.Đ. tháng 5 năm 1949 phần thuyết 

trình của đồng chí Văn Tiến Dũng. 

45.  Phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ quân đội trong giai đoạn mới.-
H.:Ban chấp hành trung ương. Quân uỷ trung ương,1978.-127tr.;19cm. 

3KV3 / 29064-65  
Giới thiệu toàn văn Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội trong 

kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và phương hướng nhiệm vụ xây dựng Đảng trong 
giai đoạn mới (Hội nghị tổ chức toàn quân lần thứ 5). T/M Quân Ủy Trung ương, Phó 
bí thư thứ nhất đồng chí Văn Tiến Dũng đã ký. 

46.  Quân đội nhân dân Việt Nam - 65 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng 
thành.-H.:Chính trị quốc gia,2009.-1156tr.;24cm 

355(V)(09) / V 10897    
Cuốn sách bao gồm các bài viết của một số các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà 

nước, các tướng lĩnh, sĩ quan thuộc nhiều lĩnh vực và một số nhà khoa học trong và 
ngoài quân đội. Các bài viết trong cuốn sách chủ yếu được sắp xếp theo diễn trình lịch 
sử kết hợp với chủ đề nghiên cứu. Nội dung phản ánh một cách khái quát, có hệ thống 
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quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của Quân đội ta trong suốt 65 năm qua, 
đồng thời nêu lên một số bài học kinh nghiệm và những nhiệm vụ cơ bản của quân đội 
trong thời kỳ mới. Bài viết của Đại tướng Văn Tiến Dũng “Lực lượng vũ trang nhân 
dân với nhiệm vụ xây dựng đất nước, xây dựng hậu phương, củng cố quốc phòng” từ 
trang 910 – 938. 

47.  Quyết tâm đánh bại chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ/Văn Tiến Dũng.-
H.:Quân đội nhân dân,1966.-84tr;19cm 

355(V) / 1073, 1074  
Gồm những bài của Đại tướng Văn Tiến Dũng nói về bản chất, âm mưu và triển 

vọng của cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ đối với miền Bắc nước ta. 

48.  Sức mạnh giữ nước vĩ đại của dân tộc Việt nam trong kỷ nguyên mới/Văn 
Tiến Dũng.-H.:Sự thật,1979.-330tr.;19cm. 

355(V) / 29744-45    
Tập hợp một số bài nói, bài viết của Đại tướng Văn Tiến Dũng: Củng cố nền quốc 

phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, bảo vệ Tổ quốc xã hội; Sức 
mạnh giữ nước vĩ đại của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới; Lực lượng vũ trang 
nhân dân ta kiên quyết thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ trong giai đoạn mới; Xây 
dựng lực lượng vũ trang nhân dân hùng mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã 
hội chủ nghĩa; Chiến tranh nhân dân địa phương trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.  

Nội dung cuốn sách thể hiện sự vận dụng cụ thể đường lối, quan điểm, tư tưởng 
của Đảng vào lĩnh vực quân sự trong giai đoạn mới của cách mạng nước ta. Nó vừa có 
ý nghĩa về lý luận, lại vừa có ý nghĩa chỉ đạo thực tiễn; không những chỉ rõ những vấn 
đề trước mắt mà còn chỉ ra những vấn đề có tính chất cơ bản lâu dài trong việc xây 
dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng một 
quân đội nhân dân chính quy và hiện đại, góp phần xây dựng sức mạnh giữ nước vĩ đại 
của dân tộc ta. 

49.  Tài li ệu Rèn cán chỉnh quân:(Phần thuyết trình trích trong biên b ản Hội 
nghị R.L.C.B.C.C.Q.Đ. tháng 5 năm 1949) /Văn Tiến Dũng, Trần Tử Bình, Hoàng 
Văn Thái.-{K.đ.}:Tiểu ban Tuyên huấn trung đoàn Thăng Long,{1949?}.-88tr.;18cm.  

355(V)01 / 5856        
Giới thiệu phần thuyết trình của Đại tướng Văn Tiến Dũng trong biên bản họp 

Hội nghị R.L.C.B.C.C.Q.Đ. tháng 5 năm 1949. 

50.  Tiếng sấm Tây Nguyên/Sưu tầm, biên soạn: Nguyễn Đăng Vinh, Nguyễn 
Phương Tuý.-H.:Từ điển bách khoa, 

2005.-305tr.;19cm. 
355(V)(09)22 / 56414 - 15, M 120537 – 40 
Chiến dịch Tây Nguyên được tái hiện qua những trang hồi ức của các tướng lĩnh 

như: Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Văn Tiến Dũng, Đại tướng Hoàng Văn 
Thái, Đại tướng Chu Huy Mân… và một số đồng chí trực tiếp tham gia chiến dịch. 

51.  Thế hệ tr ẻ Việt Nam với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa/Văn Tiến 
Dũng.-H.:Thanh niên,1981.-19tr.;19cm. 
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3KTV4 / 31030-31  
Giới thiệu bài phát biểu của Đại tướng Văn Tiến Dũng tại Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ IV Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

52.  Tr ận quyết chiến lịch sử Xuân 1975.-H.:Viện lịch sử quân sự,1990.-
432tr.;19cm 

355(V)09 / 40613-14    
Tập hợp một số bản báo cáo khoa học tại Hội nghị khoa học về cuộc Tổng tiến 

công và nổi dậy xuân 1975 do Viện Lịch sử quân sự Việt Nam phối hợp với các cơ 
quan nghiên cứu khoa học trong và ngoài quân đội tổ chức. Bản báo cáo của Đại tướng 
Văn Tiến Dũng: Đại thắng mùa Xuân 1975 và mấy vấn đề chiến lược trong cuộc kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước – từ trang 7 đến trang 22. 

53.  Về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước/Văn Tiến Dũng.-H.:Quân đội nhân 
dân,2005.-615tr.;21cm. 

355(V)(09)22 / 56330 - 31; LC 7064 - 65, M 120366 - 120369   
Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) toàn thắng là thiên anh hùng 

ca vĩ đại của chiến tranh nhân dân Việt Nam trong thế kỷ XX; đồng thời cũng là một 
trong những trang chói lọi trong lịch sử của nhân dân cách mạng thế giới chống chủ 
nghĩa đế quốc ở thời đại ngày nay. Cuốn sách giúp bạn đọc hiểu sâu sắc thêm nhiều 
vấn đề lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của quân và dân ta, đặc biệt là 
nghệ thuật quân sự Việt Nam – một trong những nhân tố quan trọng góp phần làm nên 
thắng lợi trọn vẹn của cuộc kháng chiến chống Mỹ. 

54.  Về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước:Hồi ức .-H.:Chính trị quốc 
gia,2005.-842tr.;24cm. 

355(V)(09)22 / V 7750 – 51 
Thông qua hồi ức của các tướng lĩnh, cuốn sách đã dựng lại bức tranh toàn cảnh 

hết sức sống động cuộc kháng chiến đầy hy sinh gian khổ, tinh thần chiến đấu kiên 
cường, dũng cảm, ý chí sắt đá và quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, thống nhất 
Tổ quốc của quân và dân ta. Trong cuốn sách, từ trang 97 đến trang 168 giới thiệu hồi 
ức của Đại tướng Văn Tiến Dũng :Trận quyết chiến lịch sử Xuân 1975 “đánh cho ngụy 
nhào”. 

 
2. Tác phẩm về Đại tướng Văn Tiến Dũng 
 

1.  Đại tướng Văn Tiến Dũng - Vị tướng kiên cường, mưu lược.-H.:Văn 
học,2014.-319tr.;21cm 

355(V)(092) / 74214, 74215    
Cuốn sách giới thiệu tiểu sử, cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Văn Tiến Dũng 

và một số bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội…về Đại tướng 
Văn Tiến Dũng. 

2.  Đại tướng Văn Tiến Dũng - Tuyển tập.-H.:Quân đội nhân dân,2007.-
1.092tr.;27cm 
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355(V)(092) / LCV 942 - 43           
Cuốn sách giúp chúng ta hiểu sâu sắc hơn cuộc đời và sự nghiệp của một nhà 

quân sự chiến lược – Đại tướng Văn Tiến Dũng, cũng như sự chỉ đạo đúng đắn, sáng 
suốt, kiên quyết, nhạy bén của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Đảng ủy Quân sự 
Trung ương, đường lối nghệ thuật quân sự xuất sắc của Đảng ta trong hai cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. 

3.  Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước/ Sưu 
tầm, tuyển chọn: Đỗ Tất Thắng.-H.: Quân đội nhân dân, 2005.-1002tr.;27cm 

355(V)(09)22 / V 7616 
Tập hợp một số tác phẩm, bài nói, bài viết…của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với 

cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Trong đó, ở phần đầu cuốn sách đăng các ảnh: 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Thượng tướng Văn Tiến Dũng duyệt phương án đánh 
máy bay của Bộ Tư lệnh phòng không – Không quân, tháng 12 năm 1972; ảnh Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp và Đại tướng Văn Tiến Dũng trước giờ ra trận mùa Xuân năm 
1975; ảnh Đại tướng Văn Tiến Dũng cùng Bộ chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh theo dõi 
và chỉ huy chiến dịch. 

4.  Quân đoàn cánh Bắc: Hồi ký / Hùng Phong.-H.: Quân đội nhân dân, 1981.-
139tr.; 19cm. 

V24 / 31676 
Hồi ký của thiếu tướng Hùng Phong viết về Quân đoàn 1. Quân đoàn 1 được 

thành lập ngày 15 tháng 10 năm 1973. Ngay từ những ngày đầu thành lập, ngày 14 
tháng 11 năm 1973, tại ngôi nhà số 28 Cửa Đông (Hà Nội), Đảng ủy Quân đoàn đã 
được nghe Đại tướng Văn Tiến Dũng giao nhiệm vụ cụ thể… Trong chiến dịch Hồ Chí 
Minh Đại tướng giao nhiệm vụ và phổ biến cách đánh của chiến dịch cho Quân đoàn - 
Quân đoàn 1 là cánh quân hướng Bắc của chiến dịch, có nhiệm vụ tổ chức tiến công 
mãnh liệt, phá vỡ dải phòng ngự của địch trên đường 13, đồng thời có mũi thọc sâu 
đánh thẳng vào mục tiêu quan trọng trong thành phố. 

5.  25 tướng lĩnh Việt Nam/Nguyễn Ngọc Hùng.-H.:Thanh niên,2010.-491tr.;21cm 
355(V)(092) / 68175, 68176          
Cuốn sách viết về chân dung các tướng lĩnh Quân đội nhân dân Việt Nam. Chân 

dung Đại tướng Văn Tiến Dũng được giới thiệu từ trang 38 đến trang 64. 

6.  Trái tim th ắp lửa: 10 danh tướng quân đội nhân dân Việt Nam /Chi Phan.-
H.:Thanh niên,2007.-369tr.; 

21cm 
355(V)(092) / 72286          
Cuốn sách giới thiệu chân dung 10 danh tướng Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Trong đó, từ trang 167 đến trang 217 viết về Đại tướng Văn Tiến Dũng. 

7.  Đường xuyên Trường Sơn: Hồi ức/Đồng Sĩ Nguyên; Thể hiện: Duy Tường, Kỳ 
Vân.-H.:Quân đội nhân dân,2002.-357tr.;21cm. 

355(V)(09)22 / 50661 - 62, M 109180 – 81 
Tập hồi ức của Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên được thể hiện qua sự chắt lọc những 
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mảng lớn ký ức, nhật ký công tác của bản thân ông và đóng góp của một số đồng đội 
đã từng chiến đấu, công tác ở Trường Sơn thời đánh Mỹ.Trong đó, ký ức của tác giả về 
Đại tướng Văn Tiến Dũng cùng các đồng chí khác được nhắc đến trong trang 283. 

8.  Tình cảm Bác Hồ với các tướng lĩnh/Tuyển chọn và Biên soạn: Kim Dung, Chí 
Thắng, Hải Anh.-H.:Thanh Niên,2007.-179tr.;19cm  

3K5H6 / 62332 – 33 
Cuốn sách khắc họa cuộc đời và sự nghiệp của  hai mươi ba vị tướng Việt Nam đã 

được Bác Hồ bồi dưỡng đào tạo, trưởng thành. Trong đó, câu chuyện “V ị tướng mở 
đường Trường Sơn” – Thiếu tướng Võ Bẩm nguyên Tư lệnh đầu tiên của bộ đội 
Trường Sơn, ở trang 169 Thượng tướng Văn Tiến Dũng được tác giả nhắc đến với 
cương vị là Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. 

9.  Biên niên sự kiện - Bộ Tổng tham mưu trong kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước (1954 - 1975)/Chỉ đạo nội dung: Thường vụ Đảng uỷ Bộ Tổng tham mưu - Cơ 
quan Bộ Quốc phòng; Chủ biên: Hoàng Văn Hoà.-H.:Quân đội nhân dân,2005.-
590tr.;27cm. 

355(V)(09)22 / V 8004 - 05, M 122877 - 78, LCV 747 – 48 
Tập IV 
Nội dung cuốn sách phản ánh những hoạt động chủ yếu của Bộ Tổng Tham mưu 

và một số sự kiện có liên quan, diễn ra trong hai năm 1966 – 1967. Trong giai đoạn 
này, đế quốc Mỹ ồ ạt đưa quân vào miền Nam Việt Nam đẩy cuộc chiến tranh cục bộ 
lên dần tới đỉnh cao, đồng thời mở rộng cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc, can thiệp 
sâu hơn vào Lào. Sự kiện đồng chí Văn Tiến Dũng,Tổng Tham mưu trưởng giới thiệu 
chuyên đề “Phát huy nghệ thuật quân sự Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước” tại lớp tập huấn cán bộ trung, cao cấp toàn quân ngày 3 tháng 11 năm 1966 
(trang 224-225);  sự kiệnTổng Tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng trao đổi với Tổng 
tham mưu phó Nguyễn Văn Vịnh về phương hướng nghiên cứu “đánh tiêu diệt lớn ở 
miền Nam” ngày 18 tháng 2 năm 1967 (trang 307-308); sự kiệnTổng Tham mưu 
trưởng Văn Tiến Dũng chỉ đạo tác chiến ở Cồn Tiên ngày 18 tháng 5 năm 1967 được 
đề cập ở trang 389… 

10.  Chân dung tướng lĩnh trong lịch sử Việt Nam qua hai cuộc chiến tranh (1945 
- 1975)/Biên soạn: Nguyễn Đức Cường, Phạm Lan Hương, Anh Minh.-H.:Lao 
động,2011.-534tr.;27cm 

355(V)(092) / V 12778, V 12779         
Giới thiệu chân dung của 24 vị tướng lĩnh (cả tướng quân đội và công an) mà tên 

tuổi và những chiến công của họ đã gắn liền với các chiến trường trọng điểm qua hai 
cuộc kháng chiến. Chân dung đại tướng Văn Tiến Dũng được giới thiệu từ trang 169 
đến trang 192. 

11.  Danh tướng trong lịch sử Việt Nam - 130 danh tướng, tướng lĩnh Việt Nam 
trong lịch sử dân tộc và trong thời đại Hồ Chí Minh/Nguyễn Thái Anh chủ biên.-
H.:Lao động,2011.-567tr.;27cm 

355(V)(092) / V 12490, V 12491          
Cuốn sách gồm 3 phần:  
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Phần thứ nhất: Danh tướng Việt Nam trong lịch sử dân tộc 
Phần thứ hai: Tướng lĩnh Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh 
Phần thứ ba: Giai thoại về tướng lĩnh Việt Nam 
Trong đó, Phần thứ hai từ trang 277 đến trang 283 viết về Đại tướng Văn Tiến 

Dũng 

12.  Biên niên sự kiện - Bộ Tổng tham mưu trong kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước (1954 - 1975)/Chỉ đạo nội dung: Thường vụ Đảng uỷ Bộ Tổng tham mưu - Cơ 
quan Bộ Quốc phòng; Chủ biên: Hoàng Văn Hoà.-H.:Quân đội nhân dân,2005.-
590tr.;27cm. 

355(V)(09)22 / V 8006  
Tập V 
Giới thiệu những sự kiện chính, phản ánh hoạt động của Bộ Tổng Tham mưu và 

các sự kiện có liên quan, diễn ra trong năm 1968. Trong đó, sự kiện ngày 25 tháng 4: 
Tổng Tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng chỉ đạo Khu 5 thực hiện kế hoạch đợt tháng 5 
năm 1968, trước tình hình địch tăng cường lực lượng ra Trị - Thiên và Tây Nguyên; sự 
kiện ngày 26 tháng 4: Tổng Tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng đề nghị Bộ Chỉ huy 
Miền cử cán bộ sang gặp bạn Cam-pu-chia giải quyết việc du kích của bạn gây cản trở 
công tác vận chuyển của ta (từ trang 261-264); sự kiện ngày 24 tháng 6: Tổng tham 
mưu trưởng Văn Tiến Dũng chỉ đạo Mặt trận B5 đẩy mạnh đợt hoạt động thường 
xuyên trước tình hình địch tăng cường đánh phá ở Trị - Thiên (trang 381-382)…  

13.  Nhớ mãi Đại tướng Văn Tiến Dũng (Hồi ký) .-H.: Chính trị quốc gia,2004.-
598tr.;22cm. 

355(V)(092) / 55914 
Cuốn sách tập hợp các bài viết, hồi ký của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 

các đồng chí lão thành cách mạng, những sĩ quan cao cấp của quân đội ôn lại những kỷ 
niệm một thời chiến đấu, hoạt động và công tác cùng Đại tướng. Nội dung 59 bài hồi 
ký đều giản dị, chân thành, thắm đượm tình đồng chí, đồng đội và nêu bật được những 
tình cảm quý mến, trân trọng và khâm phục đối với Đại tướng Văn Tiến Dũng. 

14.  Binh đoàn Hương Giang.-H.:Quân đội nhân dân, 
 1985.-250tr.;19cm. 
355(V) / 35674-75          
Viết về quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Binh đoàn Hương 

Giang. Ra đời trên chiến trường miền Nam trong giai đoạn cuối của kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước, binh đoàn đã lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến tranh giải phóng 
và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, mùa xuân năm 1975, binh đoàn lập công vang 
dội ở Huế, Đà Nẵng, tiếp đó tham gia giải phóng Phan Rang, Phan Thiết, Hàm Tân. 
Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, binh đoàn đã đánh chiếm “dinh Độc lập” bắt 
sống tổng thống và toàn bộ nội các ngụy Sài Gòn. Sau trang 16, đăng ảnh Đại tướng 
Văn Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị Tổng tham mưu trưởng đến thăm và dự lễ kỷ 
niệm một năm ngày thành lập binh đoàn (17-5-1975).                                                                                                                          

15.  Nghệ thuật quân sự Việt Nam trong hai cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết 
Mậu thân 1968 và mùa xuân 1975/Thuỳ Linh.-H.:Lao động,2012.-439tr.;27cm 
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355(V)(09)22 / V 13258, V 13259   
Tập hợp nhiều tư liệu tham khảo và những sự kiện quan trọng tác động chính đến 

hai cuộc Tổng tiến công của quân và dân ta; Những diễn biến chính và chiến dịch 
chính trong năm 1968, 1975; Ý nghĩa lịch sử Tết Mậu thân 1968; Những vấn đề căn 
bản về đại thắng mùa xuân 1975. Từ trang 412 đến trang 415 giới thiệu về Đại tướng 
Văn Tiến Dũng (Trích trong cuốn: “Nhớ mãi Đại tướng Văn Tiến Dũng” 

16.  Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng:Hồi ức /Võ Nguyên Giáp.-
H.:Chính trị quốc gia,2012.-366tr. 

;21cm  
355(V)(09)22 / 71968, 71969 
Với mười chương sách, Đại tướng Võ Nguyên Giáp dành chín chương viết về các 

sự kiện lịch sử lớn và chương cuối cùng, trình bày những điều tâm huyết, đúc kết cuộc 
đời cầm quân quang vinh của mình qua những năm tháng khốc liệt của chiến tranh. Ở 
đây, Đại tướng hồi tưởng lại những quyết sách chiến lược của  tập thể Bộ Chính trị, 
Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng tư lệnh – Bộ thống soái tối cao – từ việc hoạch định 
chính sách đến việc chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện ở chiến trường và huy động 
sức mạnh của cả dân tộc nhanh chóng kết thúc chiến tranh một cách có lợi nhất…Mọi 
quyết sách lớn là sản phẩm trí tuệ của một tập thể tài năng, đồng thời đó còn là tài năng 
của cá nhân các nhà lãnh đạo, các tướng lĩnh như Đại tướng Văn Tiến Dũng, Hoàng 
Văn Thái, Lê Trọng Tấn… luôn được Đại tướng Võ Nguyên Giáp trân trọng nhắc đến. 

17.  Hồ sơ Vĩ tuyến 17 (1954 - 1975).-H.:Lao động, 2011.-465tr.;27cm 
355(V)(09)22 / V 11896, V 11897  
Cuốn sách giới thiệu một số tư liệu gốc từ Hiệp định Giơnevơ; Những chuyện kể 

đôi bờ vĩ tuyến qua hồi ức chiến tranh của các tướng lĩnh…; Những tư liệu ảnh quý 
mới được công bố về Vĩ tuyến 17: Ảnh Hội nghị hai đoàn đoàn đại biểu quân sự Việt – 
Pháp tại Trung Giã (7-1954), cùng bàn thảo thi hành Hiệp định Giơnevơ về Đông 
Dương. Trưởng đoàn quân sự Việt Nam – Thiếu tướng Văn Tiến Dũng đọc diễn văn 
khai mạc. Trưởng đoàn quân sự Pháp – Đại tá Lennuyux ngồi đối diện. 

18.  L ịch sử quân đội nhân dân Việt Nam.-H.:Quân đội nhân dân,1994.-
606tr.;19cm. 

355(V)(09) / LC 1780-81   
Tập II 
Giới thiệu thời kỳ trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam trong kháng 

chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 – 1975). Phần đầu cuốn sách là những tư liệu ảnh, 
trong đó có ảnh Thượng tướng Văn Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu 
trưởng làm việc với Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng Không – Không quân, duyệt 
phương án tác chiến đánh trả cuộc tập kích chiến lược đường không bằng máy bay 
B.52 của đế quốc Mỹ (12-1972). 

19.  Sư đoàn Quân tiên phong:Ký sự .-H.:Quân đội nhân dân,1979.-378tr.;19cm. 
355.01 / 29705 
Là sư đoàn chủ lực đầu tiên của quân đội ta. Trong kháng chiến chống Pháp. Sư 

đoàn là một đơn vị chủ lực cơ động chiến lược, đánh giặc giỏi nổi tiếng, thường được 
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sử dụng đánh những trận then chốt trong nhiều chiến dịch lớn…Trong kháng chiến 
chống Mỹ, phát huy truyền thống quân tiên phong, sư đoàn đã tham gia 3 chiến dịch 
lớn ở Khe Sanh (1968), đường số 9 (1971), Quảng Trị (1972) và làm nhiệm vụ dự bị 
chiến lược trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975…Năm 1977 sư đoàn 
vinh dự được Đại tướng Văn Tiến Dũng về thăm ( tư liệu ảnh được giới thiệu trang 
64). 

20.  Lược khảo nhân vật lịch sử quân sự tiêu biểu trong sự nghiệp bảo vệ, giải 
phóng Thăng Long - Hà Nội/Nguyễn Văn Tài, Văn Đức Thanh.-H.:Chính trị quốc 
gia,2014.-403tr.;24cm 

355(V)(092) / V 14229         
Cuốn sách giới thiệu khái quát những nhân vật quân sự tiêu biểu trong sự nghiệp 

bảo vệ và giải phóng Thăng Long – Hà Nội. Các nhân vật lịch sử quân sự được tác giả 
trình bày theo trình tự thời gian, từ thời tiền Thăng Long, thời Bắc thuộc, thời phong 
kiến độc lập cho đến khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo nhân dân ta đấu 
tranh giành độc lập dân tộc, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, kháng chiến 
chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, bảo vệ Tổ quốc. Phần giới thiệu về Đại 
tướng Văn Tiến Dũng ở trang 369 – 370. 

 
3. Các chiến dịch Đại tướng Văn Tiến Dũng chỉ huy 
 

1. Đại thắng mùa Xuân 1975 (Thư mục kỷ niệm 20 năm ngày giải phóng miền 
Nam 1975 – 1995).- H.: Thư viện Quân đội.-302tr;27cm  

016:355 / V 6368 
Thư mục giới thiệu những tác phẩm, bài viết, các nghị quyết của Trung ương 

Đảng, của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội (Đại tướng Văn Tiến 
Dũng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp…), các công trình nghiên cứu khoa học của các tác 
giả trong và ngoài nước hiện đang lưu giữ tại Thư viện Quân đội và Lịch sử Quân sự 
Việt Nam về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, ý nghĩa, nguyên nhân 
thắng lợi và tầm vóc của sự kiện lịch sử này.  

2. 40 năm Điện Biên Phủ trên không qua tư liệu ảnh (1972 - 2012).-H.:Chính trị 
quốc gia,2012.-176tr.;21cm  

355(V)(09)22 / 71998, 71999  
Cuốn sách giới thiệu gần 200 bức ảnh có chú thích – những tư liệu ảnh có giá trị 

do Trung tâm Lưu trữ quốc gia III và Thông tấn xã Việt Nam cung cấp. Trong cuốn 
sách, bên cạnh những hình ảnh về trận chiến “Điện Biên Phủ trên không” diễn ra trong 
12 ngày đêm lịch sử vào cuối năm 1972, còn có một số bức ảnh về cuộc chiến tranh 
phá hoại lần thứ hai của đế quốc Mỹ ở miền Bắc từ đầu năm 1972 đến trước khi diễn ra 
trận “Điện Biên Phủ trên không”. 

3. 40 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị và chiến đấu bảo vệ Thành Cổ (1972 -
2012).-H.:Chính trị quốc gia,2012.-804tr.;21cm 

355(V)(09)22 / 71211, 71212   
Cuộc tiến công giải phóng tỉnh Quảng Trị và chiến đấu bảo vệ Thành Cổ năm 

1972 là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử rất quan trọng trong cuộc kháng chiến chống 
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Mỹ, cứu nước của dân tộc ta. Thắng lợi của cuộc tiến công và nổi dậy năm 1972 và 81 
ngày đêm chiến đấu giữ vững Thành Cổ Quảng Trị là biểu hiện sáng ngời của chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. 

Cuốn sách cung cấp thông tin và tư liệu về cuộc tiến công giải phóng tỉnh Quảng 
Trị và 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ. 

Nội dung gồm 4 phần:  
Phần I: Những vấn đề chung 
Phần II: Đóng góp to lớn của Đảng bộ, quân và dân Quảng Trị 
Phần III: Bản anh hùng ca bất tử của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trên chiến 

trường Quảng Trị năm 1972  
Phần IV: Quá trình tổ chức và thực hành chiến dịch – sự sáng tạo, linh hoạt của 

nghệ thuật quân sự Việt Nam. 
4. 40 năm thiên anh hùng ca giải phóng.-H.:Quân đội nhân dân,2015.-

199tr.;21cm  
355(V)(09)22 / 75516, 75517   
Cuốn sách tập hợp tư liệu phong phú, được trình bày theo ba nội dung sau: 

Chương 1: Trình bày các sự kiện lịch sử đưa đến đại thắng mùa Xuân 1975 – bước phát 
triển ở quy mô cao nhất của toàn bộ tiến trình cách mạng ở miền Nam và cuộc kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; 
Chương 2 là những bài viết, bài nghiên cứu của những nhà chuyên môn về cuộc tổng 
tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử; 
Chương 3 là những trang hồi ức của một số tác giả, những người may mắn đã từng 
được gặp Bác Hồ, được Bác quan tâm thăm hỏi, động viên trong chiến đấu… 

5. Chiến dịch Hồ Chí Minh - Trang sử vàng qua các trận đánh/Chủ biên: Phạm 
Huy Dương, Phạm Bá Toàn.-H.:Quân đội nhân dân,2005.-864tr.;21cm. 

355(V)(09)22 / 56137, 56138; LC 7048 - 49, M 120335 - 37   
Cuốn sách gồm hai phần:  
Phần 1: Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 đỉnh cao nghệ thuật quân sự 

Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh 
Phần 2: Những trận đánh chủ yếu trong chiến dịch Hồ Chí Minh 

6. Chiến dịch Hồ Chí Minh /Hồ Sơn Đài, Trần Nam Tiến.-TP. Hồ Chí Minh:Nxb. 
Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh,2007.-316tr.;22cm  

355(V)(09)22 / 69126, 69127   
Gồm 100 câu hỏi – đáp về chiến dịch Hồ Chí Minh. Cuốn sách hệ thống hóa các 

hoạt động quân sự của quân đội cách mạng sau cuộc Tổng tấn công và nổi dậy mùa 
xuân năm 1975 đồng thời, nêu lên tương quan thế và lực giữa đôi bên, ý đồ chiến lược 
và nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh, chỉ huy chiến dịch...của bên chiến thắng. 

7. Chiến dịch Hồ Chí Minh:Xuân 1975 .-H.:Viện lịch sử quân sự,1991.-
98tr.;19cm. 

355(V)(09)22 / 42116   
Chiến dịch Hồ Chí Minh là một trong ba đòn tiến công chiến lược trong cuộc 

Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975. Sau hai đòn tiến công vào Quân khu 2 và 
Quân khu 1 ngụy bằng hai chiến dịch Tây Nguyên và Huế - Đà Nẵng, chiến dịch Hồ 



 
29 

Chí Minh là chiến lược cuối cùng, kết thúc thắng lợi trọn vẹn cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước của dân tộc ta. 

Cuốn sách được biên soạn dựa trên một số báo cáo sơ kết, tổng kết của Bộ Tổng 
tham mưu, của B2 (cũ), của các quân đoàn 1, 2, 3, 4, đoàn 232 (cũ) và kết quả của các 
cuộc Hội thảo khoa học trong các năm 1985, 1988, 1989 với sự tham gia của đông đảo 
cán bộ lãnh đạo chỉ huy cao cấp và cán bộ khoa học toàn quân. 

Bố cục cuốn sách gồm 5 phần: 
Phần thứ nhất: Bối cảnh lịch sử - chủ trương và quyết tâm chiến lược của Bộ 

Chính trị 
Phần thứ hai: Đánh giá tình hình và quyết tâm chiến dịch 
Phần thứ ba: Tổ chức và chuẩn bị chiến dịch 
Phần thứ tư: Diễn biến chiến dịch 
Phần thứ năm: Mấy bài học kinh nghiệm chủ yếu về nghệ thuật chiến dịch 

8. Chiến dịch Tây Nguyên đại thắng/Hoàng Minh Thảo.-H.:Quân đội nhân 
dân,1977.-204tr.;19cm. 

355(V)(09)22 / 27185, 27186     
Cuốn sách giới thiệu về vị trí chiến lược quan trọng của địa bàn Tây Nguyên; 

Những sự kiện diễn biến chủ yếu  của chiến dịch Tây Nguyên, kể từ khi chuẩn bị cho 
đến khi kết thúc; Ý nghĩa thắng lợi của chiến dịch Tây Nguyên nằm trong thắng lợi vĩ 
đại chung của toàn bộ cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975.   

Thông qua các sự kiện lịch sử cụ thể, tác giả muốn nêu bật lên sự chỉ đạo chiến 
lược - chiến dịch hết sức tài tình, sáng suốt, kiên quyết và nhạy bén của Bộ Chính trị, 
Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương. Đồng thời, tác giả cũng nêu lên một số suy 
nghĩ của mình về những kinh nghiệm của chiến dịch Tây Nguyên, nhằm góp phần vào 
việc tổng kết những nguyên tắc và quy luật chung của nghệ thuật chiến dịch Việt Nam. 

9. Đại thắng mùa Xuân 1975 - Kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 
của dân tộc Việt Nam/Chủ biên: Phạm Huy Dương, Phạm Bá Toàn.-H.:Quân đội 
nhân dân,2005.-374tr.;27cm.  

355(V)(09)22 /V 7613 - 15; LCV 712 - 13  
Cuốn sách gồm 4 phần:  
Phần thứ nhất: Nghệ thuật quân sự - yếu tố quan trọng tạo thế và lực cho Đại 

thắng mùa Xuân 1975. 
Phần thứ hai: Hậu phương miền Bắc dốc lòng vì sự nghiệp giải phóng miền Nam. 
Phần thứ ba: Chặng đường tiến đến Đại thắng mùa Xuân 1975 – Những trận đánh 

đi vào lịch sử. 
Phần thứ tư: Đại thắng mùa Xuân 1975 kết thúc cuộc chiến tranh chống Mỹ, cứu 

nước của dân tộc Việt Nam. 
10. Đại thắng mùa Xuân 1975 - Văn kiện Đảng.-H.:Chính trị quốc gia,2005.-

374tr.;22cm.  
355(V)(09)22 / 56864, 56865, M 121429 - 32    
Cuốn sách gồm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, thông tri, điện, thư 

của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Trung ương Cục miền Nam trong chiến dịch 
Hồ Chí Minh. 
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11. Huyền thoại Thành cổ Quảng Trị - 81 ngày đêm khói lửa/Biên soạn: Nguyễn 
Đức Cường, Phạm Lan Hương,....-H.:Lao động,2012.-510tr.;27cm 

355(V)(09)22 / V 12787, V 12788    
Nội dung cuốn sách: Giới thiệu sơ lược về Thành cổ Quảng Trị; giới thiệu những 

bài viết của các tướng lĩnh và trích một số nhật ký, thư từ của cán bộ chiến sĩ đã chiến 
đấu bảo vệ Thành cổ; giới thiệu các bài viết đánh giá của đối phương; tập hợp những 
bài thơ về Thành cổ Quảng trị 

12. Hướng tiến công chiến lược Trị Thiên năm 1972.-H.:Viện lịch sử quân 
sự,1987.-204tr.;19cm.  

355(V)(09)22 / 38861, 38862   
Cuốn sách biên soạn dựa vào kết luận của Hội nghị khoa học đợt 2 (10-1985) tổng 

kết các chiến dịch trong thời kỳ chống Mỹ. Nội dung cuốn sách gồm 4 phần: 
Phần thứ nhất: Bối cảnh lịch sử 
Phần thứ hai: Chủ trương – quyết tấm và kế hoạch chiến dịch tiến công 
Phần thứ ba: Diễn biến chiến dịch (Từ 30-3-1972 đến 31-1-1973) 
Phần thứ tư: Đánh giá thắng lợi và những bài học kinh nghiệm 

13. Ký ức 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị và nhìn lại tr ận chiến mùa hè đỏ lửa 
đường 9 Nam Lào: Kỷ niệm lịch sử 40 năm những người lính đã đi qua cuộc chiến 
khốc liệt, kiên cường (1972 - 2012) .-H.:Văn hóa thông tin,2012.-203tr.;26cm 

355(V)(09)22 / V 12794, V 12795   
Từ các bức ảnh của các phóng viến chiến trường hai  bên, của phóng viên tự do 

Nhật Bản được chắt lọc trong cuốn sách này đã chuyển tải một phần hình ảnh chiến 
thắng Đường 9 – Nam Lào 1971 và cuộc chiến 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị 1972. 

14. Ký ức chiến tranh /Phạm Hồng Cư.-H.:Quân đội nhân dân,2003.-159tr.;19cm. 
355(V)09 / 52344 - 45, M 113367 - 68    
Gồm những bài viết của Trung tướng Phạm Hồng Cư nguyên là Phó chủ nhiệm 

Tổng cục Chính trị đã in trên các báo. Những ký ức gắn liền với cuộc đời của tác giả. 
Trong đó, ký ức “Nhớ về chiến dịch Đường 9 – Nam Lào”  từ trang 111 đến trang 117, 
khi đó tác giả là Cục phó Cục tuyên huấn được Tổng cục Chính trị cử làm phái viên 
tham dự chiến dịch và đồng chí Văn Tiến Dũng được Đảng ủy quân sự Trung ương cử 
làm đại diện Quân ủy tại mặt trận. Sau một tháng rưỡi chiến đấu, chiến dịch phản công 
Đường 9 – Nam Lào kết thúc thắng lợi. Đây là một chiến dịch phản công quy mô lớn 
có ý nghĩa chiến lược, đánh bại cố gắng cao nhất của Mỹ - ngụy trong chiến lược “Vi ệt 
Nam hóa chiến tranh”. Từ đó, chấm dứt quá trình tiến công ra vòng ngoài bằng các 
cuộc hành quân lớn của Mỹ - ngụy trên chiến trường ba nước Đông Dương. 

15. Khoảnh khắc hào hùng - Đại thắng mùa Xuân 1975.-H.:Văn hoá thông 
tin,2009.-263tr.;26cm. 

355(V)(09)22 /V 10437, V 10438  
Cuốn sách tập hợp những tấm ảnh quý từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau ở trong 

và ngoài nước, những trích dẫn, những diễn biến sôi động về cuộc chiến thần thánh 
được trình bày một cách hệ thống, khoa học xuyên suốt quá trình diễn biến của từng 
giai đoạn chiến dịch. 

16. L ịch sử nghệ thuật chiến dịch Việt Nam trong 30 năm chiến tranh chống 
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Pháp, chống Mỹ 1945 - 1975/Hoàng Minh Thảo chủ biên.-H.:Quân đội nhân 
dân,1995.-743tr.;21cm  

355(V)723 / 72273   
Cuốn sách là công trình lịch sử của quân đội ta về nghệ thuật chiến dịch và cũng 

là công trình thuộc phạm vi lịch sử nghệ thuật quân sự hiện đại ở nước ta. 
Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn lịch sử phong phú của gần 100 chiến dịch trong 

hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ mà nêu lên những nội dung chủ yếu có 
tính quy luật về nghệ thuật chiến dịch của chiến tranh nhân dân Việt Nam và đi sâu vào 
nghệ thuật tác chiến chiến dịch của bộ đội tập trung từ năm 1945 – 1975. Trong đó các 
chiến dịch Đại tướng Văn Tiến Dũng chỉ huy: Chiến dịch phản công Đường 9 – Nam 
Lào ( ngày 30/1 – 23/3/1971) từ trang 365 – 374; Chiến dịch tiến công Trị Thiên ( ngày 
30/3 – 27/6/1972) từ trang 408 – 422; Chiến dịch Điện Biên Phủ trên không ( ngày 18 – 
30/12/1972) từ trang 440 – 449; Chiến dịch Tây Nguyên ( ngày 4/3 – 24/3/1975) từ 
trang 479 – 488; Chiến dịch Hồ Chí Minh ( ngày 26 – 30/4/1975) từ trang 499 – 521. 

17. Những trận đánh làm nên lịch sử.-H.:Quân đội nhân dân,2015.-211tr.;21cm 
355(V)(09)22 /75504, 75505   
Là một cuốn sách trong bộ sách 40 năm Đại thắng mùa Xuân 1975 – 2015.Giới 

thiệu những trận đánh chủ yếu trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975.  
18. Những trận không chiến trên bầu trời Vi ệt Nam (1965 - 1975) - Nhìn từ hai 

phía/Nguyễn Sỹ Hưng, Nguyễn Nam Liên.-H.:Quân đội nhân dân,2013.-992tr.;24cm  
355(V)74 / V 13668, V 13669   
Cuốn sách tập hợp nhiều tư liệu, cũng như hồi ức, ghi chép của các cán bộ chỉ huy 

và các phi công trực tiếp tham gia chiến đấu về diễn biến các trận không chiến, về sự 
quan tâm và lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ, Bộ Quốc phòng đối với Không quân nhân dân 
Việt Nam. Chiến dịch Điện Biên Phủ trên không do Đại tướng Văn Tiến Dũng chỉ huy 
được giới thiệu từ trang 787 đến trang 844. 

19. Sống mãi cùng ký ức Tây Nguyên/Đặng Vũ Hiệp.-H.:Quân đội nhân dân,2015.-
460tr.;21cm 

355(V)(09)22 / 75985, 75986    
Cuốn sách phản ánh khá đầy đủ, khách quan những sự kiện chính diễn ra từ khi 

Mặt trận Tây Nguyên được thành lập đến mùa xuân năm 1975 đại thắng. 
20. Sự cáo chung của chế độ Việt Nam cộng hoà/Nguyễn Huy Thục.-H.:Quân đội 

nhân dân,2015.-367tr.;21cm  
355(V)(09) /75514, 75515    
Bằng các tư liệu tin cậy, được khai thác từ nhiều nguồn khác nhau và bằng cách 

bố cục, lập luận chặt chẽ, lôgíc cuốn sách đã dựng lại tương đối chi tiết và hoàn chỉnh 
thời đoạn lịch sử từ sau Hiệp định Pari đến kết thúc chiến tranh, với các nội dung chủ 
yếu là: sự nhạy bén nắm bắt thời cơ, chủ động tạo thời cơ, hình thành quyết tâm chiến 
lược đi đôi với khẩn chương tạo thế, tạo lực và mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa 
xuân 1975, với các đòn tiến công chiến lược song song, kế tiếp nhau ở Tây Nguyên, 
Huế, Đà Nẵng và Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định, tiêu diệt và làm tan rã hoàn toàn 
quân đội và hệ thống chính quyền các cấp từ trung ương đến địa phương của chế độ 
Việt Nam cộng hòa, kết thúc thắng lợi hoàn toàn sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu 
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nước. 
21. Tổng kết cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân 1975:Tổng kết tác chiến 

pháo binh .-H.:Bộ Tư lệnh Pháo binh,1976.-75tr.;30cm.  
355.723 / T 7252 - 53   
Tổng kết về xây dựng và tác chiến pháo binh xe kéo của bộ đội chủ lực trong cuộc 

Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975. Dưới sự chỉ đạo sáng suốt của Quân ủy 
Trung ương và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh các chiến dịch, Binh chủng Pháo binh đã vận dụng 
linh hoạt sáng tạo các tư tưởng chỉ đạo tác chiến và có cách đánh phù hợp với điều kiện 
cụ thể của từng chiến dịch, nên đã góp phần tích cực vào thắng lợi lịch sử của cuộc 
Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975. 

22. Tổng kết chiến đấu pháo binh:Chiến dịch Trị Thiên 1972 .-H.:Bộ Tư lệnh 
Pháo binh,1974.-80tr.;30cm. 

355.723 / T 7258    
Nêu lên những mặt thành công và tồn tại, rút ra những bài học kinh nghiệm chính 

trên những vấn đề phát triển mới về nghệ thuật sử dụng pháo binh trong tác chiến hiệp 
đồng binh chủng lớn của chiến dịch Trị Thiên, chủ yếu các vấn đề thuộc phạm vi chiến 
dịch. 

23. Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975: Sách tham khảo /Biên soạn: 
Đặng Việt Thủy, Đặng Thành Trung.-H.:Quân đội nhân dân,2015.-316tr.;21cm 

355(V)(09)22 / 75963, 75964    
Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc những thông tin cơ bản nhất về các sự kiện lịch 

sử trọng đại trong suốt quá trình chuẩn bị, xây dựng lực lượng, lập và thông qua kế 
hoạch tác chiến chiến lược năm 1975 – 1976, cho đến diễn biến các chiến dịch, các trận 
đánh xuất hiện thời cơ chiến dịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là diễn biến cuộc Tổng tiến 
công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, kết thúc thắng lợi kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước. 

24. Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.-H.:Sự thật,1985.-202tr.;19cm.  
355(V)(09)22 / 36385, 36386    
Cuốn sách gồm 2 phần: 
Phần thứ nhất: Khái quát về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của 

quân và dân ta. Phần này nêu lên những chủ trương sáng suốt của Bộ Chính trị, Trung 
ương Đảng trong việc nắm vững thời cơ, quyết tâm giải phóng hoàn toàn miền Nam, 
đồng thời cũng nêu lên những nét khái quát về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của 
quân và dân toàn miền Nam vào mùa Xuân 1975. 

Phần thứ hai: Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 ở các tỉnh và thành phố. Phần 
này nêu tóm tắt diễn biến của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy ở các tỉnh, thành phố, sắp 
xếp theo thời gian giải phóng của các địa phương. 

25. Tr ận quyết chiến cuối cùng/Sưu tầm, biên soạn: Nguyễn Đăng Vinh, Nguyễn 
Phương Tuý.-H.:Từ điển bách khoa,2005.-329tr.;19cm.  
355(V)(09)22 / 56348 - 49, M 120385 - 88  

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 được tái hiện qua các trang hồi ức của các tướng 
lĩnh,  sĩ quan, chiến sĩ…những người trực tiếp tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch 
sử. 
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II. BÀI VI ẾT ĐĂNG TRÊN BÁO, TẠP CHÍ 
 

1.  Bàn về những kinh nghiệm xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng của Đảng ta/ 
Văn Tiến Dũng.- Tạp chí Cộng sản.- 1964.- th.9.- tr.: 1-12 

T 10          

2.  Các lực lượng vũ trang nhân dân nguyện: Trung với Đảng, hiếu với dân, kiên 
quyết hy sinh chiến đấu tiêu diệt giặc Mĩ. Lời phát biểu tại buổi lễ kỉ niệm /Văn Tiến 
Dũng.- Quân đội nhân dân, 1965, ngày 12 tháng 9 

B 3          

3.  Công tác tham mưu chiến dịch/ Văn Tiến Dũng.- Tạp chí quốc phòng toàn dân, 
1962.- th.9, số 9.- tr.: 11-17 

T 90          

4.  Củng cố nền Quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, bảo 
vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa/ Văn Tiến Dũng.- Nhân dân, 1976, ngày 29 tháng 12 

B 2          

5.  Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954 và mấy vấn đề chiến lược 
quân sự của chiến tranh nhân dân Việt Nam/ Văn Tiến Dũng.- Tạp chí Lịch sử quân 
sự, 1984, số 9, tháng 5.-tr.: 15 

T 143 

6.  Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Đại thắng mùa xuân năm 1975/Võ Nguyên 
Giáp,Văn Tiến Dũng.- Tạp chí Quốc phòng toàn dân, 1975.- Số 5 

T 90         

7.  Chào mừng 30 năm ngày thành lập Đảng/ Văn Tiến Dũng.- Quân đội nhân dân, 
1959, ngày 29 tháng 2 

B 3          

8.  Chiến dịch Quang Trung 50 năm trước và những bài học lớn/ Văn Tiến Dũng.- 
Sự kiện và nhân chứng, 2001, số 90, tháng 6.-tr.: 3 

B3b 

9.  Chiến thắng 30-4-1975, nhìn lại mà suy nghĩ/ Văn Tiến Dũng.- Tạp chí Lịch sử 
quân sự, 2001, tháng 4, số 8.-tr.: 19 – 21 

T 10 

10.  Chiến thắng 30-4-1975, nhìn lại mà suy nghĩ/Văn Tiến Dũng.- Tạp chí Cộng 
sản, Năm 2001, tháng 4.- số 8.- tr.: 19 – 21 

T 10       

11.  Chiến tranh nhân dân địa phương trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc/ Văn Tiến 
Dũng.- Tạp chí quốc phòng toàn dân, 1979.- th.3, số 3- tr.: 19-48 

T 90        

12.  Dưới ngọn cờ của Đảng nghệ thuật quân sự Việt Nam không ngừng phát triển và 
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chiến thắng/Văn Tiến Dũng.- Quân đội nhân dân, 1980, ngày 18 tháng 12 
B 3          

13.  Dưới ngọn cờ của Đảng nghệ thuật quân sự Việt Nam không ngừng phát triển và 
chiến thắng/Văn Tiến Dũng.- Tạp chí Học tập, 1969, tháng 12.-tr.: 90-115 

T 10         

14.  Đã bị thất bại về chính trị, Đế quốc Mĩ đang bị đánh bại về quân sự ở miền Nam 
Việt Nam/Văn Tiến Dũng.- Tạp chí quốc phòng toàn dân, 1965.-  th.5, số 5.- tr.: 19-
27 

T 90          

15.  Đã bị thất bại về chính trị, Đế quốc Mĩ đang bị thất bại về quân sự ở miền Nam 
Việt Nam/Văn Tiến Dũng.- Quân đội nhân dân, 1966.- th.3.- tr.: 24-40 

B 3          

16.  Đại tướng Văn Tiến Dũng - nhà chỉ huy quân sự, nhà tham mưu chiến lược xuất 
sắc/ Hoàng Nghĩa Khánh.- Quân đội nhân dân, 2004, ngày 30 tháng 4.- tr.: 3 

B 3          

17.  Đại tướng Văn Tiến Dũng người anh quyết định bước ngoặt đời tôi/Nguyễn 
Trọng Xuyên.- Sự kiện và nhân chứng, 2007.-  Số 161-  tr.: 18-23 

B 3b          

18.  Đại tướng Văn Tiến Dũng, tấm gương sáng tận trung với Đảng, tận hiếu với 
dân, luôn thể hiện tư tưởng cách mạng tấn công/Vũ Oanh.- Nhân dân, 2002.-  Số 
17045  

.- tr.: 2 
B 2          

19.  Đại thắng mùa Xuân – Viết về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975/ 
Văn Tiến Dũng.- Nhân dân, 1976, ngày 1 tháng 4 

B 2 

20.  Đại thắng mùa Xuân 1975 - sự toàn thắng của cuộc cách mạng dân chủ nhân 
dân/Văn Tiến Dũng.- Tạp chí Cộng sản, 2000.-  th.4, số 7.- tr.: 3-4 

T 10          

21.  Đại thắng mùa Xuân 1975 và mấy vấn đề chiến lược trong cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước/ Văn Tiến Dũng.- Tạp chí Lịch sử quân sự, 1985, số 15.-tr.: 1 

T 143 

22.  Đại thắng mùa Xuân năm 1975 - Sự toàn thắng của cuộc cách mạng dân tộc dân 
chủ nhân dân/Văn Tiến Dũng.- Tạp chí Quốc phòng toàn dân, 2000, số 4, tháng 4.- 
tr.: 7-9 

T 90          

23.  Đảng cộng sản Việt Nam - Người tổ chức mọi thắng lợi của các lực lượng vũ 
trang nhân dân Việt Nam/Văn Tiến Dũng.- Tạp chí quốc phòng toàn dân, 1980.- Số 
2.- tr.: 34 
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T 90          

24.  Đang thắng lợi về quân sự, quân và dân miền Nam nhất định đánh bại chiến 
tranh xâm lược của đế quốc Mỹ/Văn Tiến Dũng.- Tạp chí Cộng sản, 1967.- th.4.- tr.: 
27-42 

T 10          

25.  Đánh bại cuộc tập kích chiến lược bằng máy bay B52 vào Hà Nội, Hải Phòng 
tháng 12/1972/ Văn Tiến Dũng.- Tạp chí Lịch sử quân sự, 1997, số 6.-tr.: 1 

T 143 

26.  Đẩy mạnh xây dựng chính quy, nâng cao chất lượng chiến đấu của quân đội 
ta/Văn Tiến Dũng.- Tạp chí quốc phòng toàn dân, 1975.- Số 3.- tr.: 1-18 

T 90          

27.  Điện Biên Phủ và mấy vấn đề tư tưởng chiến tranh toàn dân, toàn diện của Hồ 
Chí Minh/Văn Tiến Dũng.- Tạp chí Quốc phòng toàn dân, 1989.- Số 5. 

T 90 

28.  Đôi điều nói thêm về chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử/ Văn Tiến Dũng.-Sự kiện 
và nhân chứng, 1994, số 10.-tr.: 

 6 -7 
B 3b 

29.  Đồng chí Hoàng Văn Thái người đặt nền móng xây dựng cơ quan tham mưu 
chiến lược của quân đội ta/ Văn Tiến Dũng.- Tạp chí Lịch sử quân sự, 2005, số 165, 
tháng 9.-tr.: 8 – 9 

T 143 

30.  Đồng chí Phạm Văn Đồng người cộng sản mẫu mực/ Văn Tiến Dũng.- Tạp chí 
Lịch sử Đảng, 2001, số 3, tháng 3.-tr.: 3 – 5 

T 165 

31.  Đồng chí Trường Chinh – người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Miinh/ 
Văn Tiến Dũng.-Nhân dân, 2005, ngày 8 tháng 4.-tr.: 2 

B 2 

32.  Đồng chí Trường Chinh tiếp thu và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về cách 
mạng giải phóng dân tộc/ Văn Tiến Dũng.- Tạp chí Lịch sử Đảng, 2000, số 1, tháng 
1.-tr.:  

17 – 21 
T 165 

33.  Kiên quyết tiến lên đánh bại hoàn toàn chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ.- Tạp 
chí Học tập, 1968, tháng 7.-tr.: 

 19-31 
T 90          

34.  Làm cho quân đội nhân dân thực sự là một trường học lớn của thế hệ trẻ: Lời 
khai mạc tại đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quân lần 
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thứ 11/Văn Tiến Dũng.- Tạp chí quốc phòng toàn dân, 1980.- th.10.- tr.: 23-25 
T 90          

35.  Lấy kinh nghiệm đấu tranh vũ trang của ta làm cơ sở để xây dựng và phát triển 
nghệ thuật quân sự/Văn Tiến Dũng.- Tạp chí quốc phòng toàn dân, 1965,- th.2, số 2.- 
tr.: 5-17 

T 90          

36.  Liên tục tấn công đánh thắng giặc Mỹ xâm lược/Văn Tiến Dũng.- Tạp chí quốc 
phòng toàn dân, 1966.- th.10.- tr.: 1-20 

T 90          

37.  Lực lượng vũ trang nhân dân ta kiên quyết thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ 
trong giai đoạn mới/Văn Tiến Dũng.- Tạp chí Cộng sản, 1977.- Số 12.- tr.: 46-55 

T 10          

38.  Mậu Thân – một cái Tết đi vào lịch sử/ Văn Tiến Dũng.- Tạp chí Cộng sản, 
1998, tháng 1.- số 2.-tr.: 41 – 45 

T 10 

39.  Mấy kinh nghiệm lớn của chiến tranh nhân dân đánh thắng chiến tranh phá hoại 
của đế quốc Mỹ/Văn Tiến Dũng.- Quân đội nhân dân, 1967, ngày 15 tháng 6 

B 3          

40.  Mấy vấn đề chiến thuật trong chiến tranh nhân dân Việt Nam/Văn Tiến Dũng.- 
Tạp chí quốc phòng toàn dân, 1967.- Số 12.- tr.: 22-55 

T 90          

41.  Mấy vấn đề kết hợp xây dựng kinh tế với củng cố quốc phòng/Văn Tiến Dũng.- 
Tạp chí Cộng sản, 1974.- th.12.- tr.: 44-60 

T 10          

42.  Mấy vấn đề quân sự rút ra trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại/Văn 
Tiến Dũng.- Tạp chí quốc phòng toàn dân, 1965.-, th.12, số 12.- tr.: 23-42 

T 90          

43.  Mấy vấn đề về nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh của Đảng ta/Văn Tiến Dũng.- Tạp 
chí quốc phòng toàn dân, 1966.- th.12.- tr.: 11-28 

T 90          

44.  Mấy vấn đề về nghệ thuật chiến dịch của chiến tranh nhân dân Việt Nam/Văn 
Tiến Dũng.- Quân đội nhân dân, 1973, ngày 16 tháng 12, tr.:1-2 và ngày 17-12, tr.: 3 

B 3          

45.  Mấy vấn đề về xây dựng quân đội hiện nay/Văn Tiến Dũng.- Tạp chí quốc 
phòng toàn dân, 1968.-  th.5, số 5.- tr.: 10-23 

T 90          

46.  Mấy vấn đề xây dựng quân đội ta hiện nay:Trả lời phỏng vấn của Tạp chí Quân 
đội nhân dân/Văn Tiến Dũng.- Tạp chí quốc phòng toàn dân, 1976.- Số 2.- tr.: 1-9   
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T 90          

47.  Một chiến sĩ cộng sản kiên cường, một vị tướng lỗi lạc/Võ Văn Kiệt.- Văn hóa 
quân sự,  2006.- Số 14.- tr.: 6 - 7+12  

T 281          

48.  Một người con trung hiếu, mẫu mực của Đảng và nhân dân ta/ Nguyễn Chí 
Thanh.- Tạp chí Lịch sử quân sự, 1997, số 4.-tr.: 7 

T 143 

49.  Nắm vững mấy mối liên hệ chủ yếu trong công tác huấn luyện chiến đấu năm 
1962/Văn Tiến Dũng.- Tạp chí quốc phòng toàn dân, 1962.-  th.3, số 3.- tr.: 4-10 

T 90          

50.  Nâng cao trình độ tổ chức và chỉ huy, nâng cao ý thức tổ chức và kỷ luật đưa 
quân đội ta tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chính quy, hiện đại/Văn Tiến 
Dũng.- Quân đội nhân dân, ngày 22 tháng 12 

B 3          

51.  Nỗ lực vượt bậc, tạo nên một sự chuyển biến mạnh mẽ, thực sự về mọi mặt 
trong binh chủng hóa học: Bài phát biểu trong buổi lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Binh 
chủng hóa học/Văn Tiến Dũng.- Thông tin hóa học, 1978.- Số 3.- tr.: 2-4  

T 164          

52.  Nước sông Hồng lên rất cao, nhưng đê vẫn vững/Văn Tiến Dũng.- Quân đội 
nhân dân, 1960, ngày 2 tháng 9 

B 3          

53.  Nguồn gốc sức mạnh của quân đội ta: Lời phát biểu trong lễ kỷ niệm lần thứ 35 
ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam/Văn Tiến Dũng.- Tạp chí quốc phòng 
toàn dân, 1979.- th.12.- tr.: 36 

T 90          

54.  Nhận rõ tình hình quyết tâm đánh thắng giặc Mĩ xâm lược/Văn Tiến Dũng.- Tạp 
chí quốc phòng toàn dân, 1965.- th.5, số 5.- tr.: 19-27 

T 90          

55.  Nhận rõ tình hình, tích cực xây dựng lực lượng vũ trang hoàn thành thắng lợi 
mọi nhiệm vụ/Văn Tiến Dũng.- Tạp chí quốc phòng toàn dân, 1973.- th.12, số 12.- 
tr.: 1-12 

T 90          

56.  Những lời căn dặn/Văn Tiến Dũng.- Quân đội nhân dân, 1954, ngày 8 tháng 11 
B 3          

57.  Phải dành nhiều thời gian và tâm sức hơn nữa vào việc huấn luyện kĩ thuật và 
chiến thuật/Văn Tiến Dũng.- Tạp chí quốc phòng toàn dân, 1962.- th.11, số 11.- tr.: 
1-6 

T 90          
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58.  Phát huy sức mạnh của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong sự nghiệp chống Mĩ, 
cứu nước/Văn Tiến Dũng.- Tạp chí quốc phòng toàn dân, 1966.- th.9.- tr.: 1-26 

T 90          

59.  Phát huy thắng lợi năm qua, hoàn thành tốt nhiệm vụ củng cố dân quân tự vệ, 
xây dựng lực lượng hậu bị năm 1965/Văn Tiến Dũng.- Quân đội nhân dân, 1965, 
ngày 23 tháng 1 

B 3          

60.  Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang tiếp tục xây dựng quân đội tiến lên 
chính quy, hiện đại, nâng cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu/Văn Tiến Dũng.- Quân 
đội nhân dân, 2000.- th.9.- tr.: 6-9 

B 3          

61.  Phát triển đất nước phải gắn liền với bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa/Văn Tiến 
Dũng.- Tạp chí Cộng sản, Năm 2001, tháng 2.- số 3.- tr.: 15 -16 

T 10          

62.  Phát triển kinh tế và củng cố quốc phòng/Văn Tiến Dũng.- Tạp chí Cộng sản.- 
Số 3.- tr.: 6-12 

T 10          

63.  Quan điểm giai cấp và quan điểm thực tiễn trong xây dựng và chiến đấu của lực 
lượng vũ trang cách mạng/Văn Tiến Dũng.- Tạp chí quốc phòng toàn dân, 1964.- 
th.12, số.12.- tr.: 34-50 

T 90          

64.  Quán triệt nguyên tắc chỉ đạo tác chiến, giải quyết đúng quan hệ giữa tiêu diệt 
địch, bảo vệ mục tiêu với gìn giữ và bồi dưỡng lực lượng ta/Văn Tiến Dũng.- Quân 
đội nhân dân, 1965, ngày 15 tháng 12 

B 3          

65.  Quán triệt quan điểm thực tiễn trong công tác huấn luyện quân sự/Văn Tiến 
Dũng.- Tạp chí quốc phòng toàn dân, 1962.- th.12, số 12,.- tr.: 8-17 

T 90          

66.  Quân và dân ta đã thắng, đang thắng và nhất định sẽ đánh thắng hoàn toàn giặc 
Mỹ xâm lược/Văn Tiến Dũng.- Tạp chí Cộng sản, 1966.- th.2.- tr.: 42-49 

T 10          

67.  Quyết hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng Tổ quốc xã hội chủ nghĩa: Lời 
phát biểu nhân dịp kỷ niệm lần thứ 35 ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt 
Nam/Văn Tiến Dũng.- Nhân dân, 1979, ngày 22 tháng 12 

B 2          

68.  Quyết tâm đánh bại chiến tranh phá hoại của Đế quốc Mỹ/Văn Tiến Dũng.- 
Quân đội nhân dân, 1965, ngày 4 tháng 8.- tr.: 2 

B 3          

69.  Ra đời trong bước ngoặt quyết định trưởng thành trong quyết chiến chiến lược. 
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Chiến thắng nhịp độ thần tốc/ Văn Tiến Dũng.- Tạp chí Lịch sử quân sự, 1995, số 1.-
tr.: 5 

T 143 

70.  Sử dụng quân đổ bộ đường không trong chiến đấu tấn công/Văn Tiến Dũng.- 
Tạp chí quốc phòng toàn dân, 1962.- th.2, số 2.- tr.: 16-20  

T 90          

71.  Sức mạnh giữ nước vĩ đại của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới/Văn Tiến 
Dũng.- Tạp chí quốc phòng toàn dân, 1978.- Số 8.- tr.: 1-12 

T 90          

72.  Tăng cường quản lý quân đội bảo đảm thường xuyên sẵn sàng chuẩn bị chiến 
đấu/Văn Tiến Dũng.- Tạp chí quốc phòng toàn dân, 1960.- th.2, số 4.- tr.: 1-8 

T 90          

73.  Tình hình và nhiệm vụ trước mắt của quân đội/Văn Tiến Dũng.- Quân đội nhân 
dân, 1956, ngày 25 tháng 12 

B 3          

74.  Tổng kết công tác huấn luyện quân sự/Văn Tiến Dũng.- Tạp chí quốc phòng 
toàn dân, 1963.-, th.2, số 2- tr.: 16-20 

T 90          

75.  Tư tưởng, tổ chức và sẵn sàng chiến đấu/Văn Tiến Dũng.- Tạp chí quốc phòng 
toàn dân, 1964.- th.11, số 11.- tr.: 1-7 

T 90          

76.  Thắng lợi của ý chí gang thép, chí tuệ tuyệt vời/Văn Tiến Dũng.- Tạp chí Lịch sử 
quân sự, Năm 2000, tháng 5.- tr.: 9 – 12 

T 143          

77.  Thắng lợi của ý chí gang thép, trí tuệ tuyệt vời, dũng cảm vô  song/ Văn Tiến 
Dũng.- Tạp chí Quốc phòng toàn dân, 1997 tháng 12.-tr.; 26 – 28 

T 90 

78.  Thắng lợi liên tiếp, sức mạnh phát triển không ngừng của dân tộc Việt Nam 
trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc/Văn Tiến Dũng.- Tạp chí quốc phòng toàn dân, 
1979.- th.2.- tr.: 29 

T 90          

79.  Thấu suốt đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng, kiên quyết đánh bại đế 
quốc Mỹ xâm lược/Văn Tiến Dũng.- Tạp chí Cộng sản, 1965.- Số 8.- tr.: 12-23 

T 10          

80.  Thế hệ trẻ Việt Nam với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa: Bài phát 
biểu của Đại tướng Văn Tiến Dũng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 4 Đoàn 
thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.- Nhân dân, 1980, ngày 24 tháng 11.- tr.: 1-2 

B 3          
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81.  Thiếu tướng tổng tham mưu trưởng trả lời câu hỏi về nghĩa vụ quân sự/Văn Tiến 
Dũng.- Quân đội nhân dân, 1959, ngày 21 tháng 2 

B 3          

82.  Thử thách nghiêm trọng, thắng lợi vẻ vang/ Văn Tiến Dũng.-.- Tạp chí Lịch sử 
quân sự, 1994, số 4.-tr.: 2 

T 143 

83.  Trận đánh cuối cùng/ Văn Tiến Dũng.- Tạp chí Lịch sử quân sự, 2005, số 4.-tr.: 
14 – 19 

T 143 

84.  Vai trò của phụ nữ trong công tác "Xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo 
vệ Tổ quốc"/Văn Tiến Dũng.- Quân đội nhân dân, 1961, ngày 9 tháng 3 

B 3          

85.  Văn Tiến Dũng.- Tạp chí Lịch sử quân sự,1997. - số 4. - tr. 7 
T 143          

86.  Vấn đề nghiên cứu chiến thuật của quân đội ta/Văn Tiến Dũng.- Tạp chí quốc 
phòng toàn dân, 1964.- th.5, số 5.- tr.: 20-25 

T 90          

87.  Với anh Văn Tiến Dũng ở mặt trận Tả ngạn sông Hồng/ Đỗ Mười.- Quân đội 
nhân dân, 2004, ngày 26+28 tháng 5.- tr.: 3 

B 3          

88.  Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân hùng mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa: Bài nói tại Học viện Quân sự cao cấp về vấn đề quán triệt 
nghị quyết 4/Văn Tiến Dũng.- Tạp chí quốc phòng toàn dân, 1977.- số 5-6.- tr.: 1-36 
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